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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản

 tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Khoản, Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 661/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (có Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

 - Các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, DT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Văn Chất
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ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)


Phần mở đầu

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc có diện tích tự nhiên đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Có 2 hệ sông lớn chạy qua địa phận tỉnh Sơn La là sông Đà và sông Mã, trong đó diện tích mặt nước thuộc địa phận tỉnh có khoảng 7.900 ha là lòng hồ thủy điện Hòa Bình, có khoảng 13.000 ha là hồ thuỷ điện Sơn La.

 Điều đó khẳng định tỉnh Sơn La là một trong những tỉnh Tây Bắc có nhiều nguồn lực để phát triển thủy sản. Đặc điểm của hồ chứa Sông Đà là lòng hồ có dạng lòng máng, xung quanh bao bọc bởi các dãy núi cao, đáy hồ sâu. Nguồn lợi thuỷ sinh trong hồ phong phú cả về giống, loài.

Với tiềm năng to lớn về mặt nước và sự phong phú đa dạng của các giống loài thuỷ sinh vật, hồ thuỷ điện Hoà Bình và thuỷ điện Sơn La được coi là kho tàng quý giá về thuỷ sinh vật và nguồn lợi thuỷ sản của vùng Tây Bắc Việt Nam. 

Ngành thủy sản phát triển đã góp phần tích cực vào sự công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, đời sống người dân được nâng cao, tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập đời sống cho người lao động, đảm bảo giữ vững về quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 đã tạo lập cơ sở quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển ngành thủy sản trong thời gian qua, giá trị sản xuất của ngành thủy sản tăng, đã có sự chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc, nhất là nhân dân vùng ven các hồ thủy điện. 

Trong những năm gần đây tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thủy sản trên địa bàn, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản; giá trị sản xuất của ngành thủy sản không ngừng tăng cao, ngoài các loài thủy sản địa phương truyền thống được tiếp tục phát triển đã xuất hiện nhiều sản phẩm nuôi trồng mới có giá trị cao được nuôi với quy mô tập trung như: Cá chiên, cá lăng, cá tầm cá hồi… Nuôi thủy sản đã dần thành ngành nghề đem lại thu nhập cao, góp phần vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới… 

Tuy nhiên việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010, đến thời điểm này đã xuất hiện các điều kiện mới: 

Một số cơ chế chính sách cho phát triển thủy sản đã được bổ sung thay đổi; một số loài thủy sản có giá trị cao đã được khảo nghiệm, nuôi thành công tại Sơn La (Cá Tầm, cá Hồi, cá Lăng đen, cá Diêu hồng…).

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;
Thực hiện Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. 

Khắc phục những tồn tại bất cập của Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 thì việc tiến hành “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”  là cần thiết. 

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ lập quy hoạch 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2006 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập đề cương, dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

2. Cơ sở lập quy hoạch 

2.1. Văn bản của Trung ương 

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

- Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số Chính sách hỗ trợ về việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;
- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020;

- Thông tư số 71/2011/QĐ-BNN ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chuẩn Quốc gia số QCVN 01-80/2011/BNN về điều kiện vệ sinh thú y thủy sản đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm;

- Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT  ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

- Quyết định số 1683/QĐ-BNN-CN ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống sản xuất giống một số vật nuôi chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 3195/QĐ-BNN-TCTS ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.2. Văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La

- Nghị quyết số 34/NQ-TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015 - 2020; 

- Nghị quyết số 06/2014/NQ-TU ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị quyết 332/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Sơn La thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021;

- Quyết định số 3338/QĐ -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2020;

- Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án Phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;

- Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La;

- Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung bảo vệ tài nguyên nước) tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án triển khai Chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa nông dân với các đối tác kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án quy hoạch nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;
- Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020;

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển Chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2017;

- Quy hoạch các ngành và các dự án quy hoạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Sơn La: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020; quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành phố tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2020; quy hoạch Vùng sản xuất Chè, cây Cao su, Cà phê, Bông vải, Sắn ..., đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; quy hoạch Nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La; quy hoạch các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sơn La, như: Giao thông, Thủy lợi, Điện, Khoáng sản, Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Y Tế, Thương Mại, Dịch vụ...

Phần thứ nhất

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG QUY HOẠCH

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Sơn La nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc có diện tích tự nhiên là 1.412.349 ha, là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 của cả nước chiếm 39% diện tích vùng Tây Bắc và bằng 4,15% tổng diện tích tự nhiên toàn quốc. Trung tâm Hành chính tỉnh cách thủ đô Hà Nội 320 km về phía Tây Bắc.

Tọa độ địa lý: 
Từ 20039’đến 22002’độ vĩ bắc;

Từ 103011’đến 105002’ độ kinh đông.

- Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu và Yên Bái.

- Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hoá và nước CHDCND Lào.

- Phía Đông giáp tỉnh Hoà Bình và tỉnh Phú Thọ.

- Phía Tây giáp tỉnh Điện Biên.

Sơn La có đường biên giới chung với nước CHDCND Lào dài 250 km; có các cửa khẩu Quốc gia Chiềng Khương, Lóng Sập là lợi thế để Sơn La thông thương giao lưu kinh tế với các tỉnh vùng Đông Bắc của nước CHDCND Lào.
Có lợi thế phát triển thủy điện (có hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình… và các thủy điện nhỏ khác…), ngoài cung cấp nguồn điện năng cho phát triển sản xuất, sinh hoạt của nhân dân mà còn hình thành những vùng hồ rộng lớn với nguồn nước ổn định tạo tiềm năng cho phát triển thủy sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Đặc điểm địa hình
- Địa hình của tỉnh khá phức tạp, núi đá xen lẫn đồi, thung lũng, lòng chảo. Độ cao trung bình 600 - 700m so với mặt nước biển, trên 87% diện tích tự nhiên có dộ dốc từ 25° trở lên, có 3 hệ thống núi chính chạy song song theo hướng Tây Bắc - Đông Nam tạo nên sự chia cắt sâu về mặt địa hình.
- Hệ thống núi phía tả sông Đà là ranh giới giữa Sơn La và Yên Bái, bắt nguồn từ đỉnh Nậm Khan (Quỳnh Nhai) có độ cao 1.130m, chạy qua Mường La, Bắc Yên đến Phù Yên với các đỉnh cao từ 1.000 - 2.500m.
- Hệ thống núi phía hữu ngạn sông Mã là ranh giới giữa Sơn La và CHDCND Lào, bắt nguồn từ đỉnh Phù Dinh đến đỉnh Pu Ten Luông (cao 2.000m).
- Hệ thống núi xen giữa lưu vực sông Đà và sông Mã, bắt nguồn từ đỉnh Tà Con (Thuận Châu) có độ cao 1.717 m qua Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu gồm các đỉnh núi cao từ 1.000 - 1.500m.

- Giữa các dãy núi là các thung lũng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Sơn La có 02 cao nguyên: Cao nguyên Mộc Châu ở độ cao 1.000 - 1.050m, diện tích trên 2 vạn ha chạy dọc theo 2 bên quốc lộ 6 từ Hòa Bình đến Yên Châu; cao nguyên Nà Sản - Sơn La có độ cao 600 - 800m, diện tích gần 1,5 vạn ha chạy dọc theo 2 bên quốc lộ 6, từ Yên Châu đến đèo Pha Đin (Thuận Châu). 

1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn

a) Khí hậu

Sơn La nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nằm sâu trong nội địa được các dãy núi che chắn không bị ảnh hưởng của bão song thỉnh thoảng vẫn có lốc cục bộ. Mùa đông lạnh và khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9. Các yếu tố cơ bản về khí hậu Sơn La như sau:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình đạt 23,00C, nhiệt độ cao nhất trong năm là 28,40C diễn ra vào tháng 5, nhiệt độ thấp nhất 15,50C vào tháng 01.
- Độ ẩm không khí: Trung bình/năm 78,8%, cao nhất vào tháng 12 đạt 85,0%, thấp nhất vào tháng 5 với 69,0%. Lượng bốc hơi trung bình năm là 800 mm/năm. Lượng bốc hơi quan hệ với lượng mưa phân bố không đều tạo nên một thời kỳ khô hạn gay gắt (từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau). 

- Mưa: Tổng lượng mưa bình quân cả năm là 1.379,8mm/năm với 118 ngày mưa/năm. Lượng mưa phân bố không đều, tập trung chủ yếu vào tháng 6, 7, 8, 9 với lượng mưa chiếm 67% tổng lượng mưa cả năm, vùng dọc sông Đà có lượng mưa cao hơn; lượng bốc hơi trung bình 800 mm/ năm. 

- Nắng: Tổng số ngày nắng/năm  là 2.010,2 giờ, tập trung chủ yếu vào tháng 4, 5, 6 kèm theo gió nóng (gió Lào). 

- Gió: Thịnh hành theo 2 hướng là gió mùa Đông - Bắc từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau và gió Tây - Nam từ tháng 3 đến tháng 9. 
Đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 5 còn chịu ảnh hưởng của gió nóng (gió Lào). Số ngày bị ảnh hưởng gió nóng 15 - 18 ngày/năm. Tốc độ gió trung bình đo được là 0,8 - 1,9 m/s, tốc độ gió cực đại 28 m/s. 

b) Thuỷ văn
Sơn La có mạng lưới sông, suối khá dày, mật độ từ 1,2 - 1,8km/km2 nhưng phân bố không đều, sông suối có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh do địa hình núi cao, chia cắt sâu. 
Dòng chảy biến đổi theo mùa, biên độ dao động giữa mùa mưa và mùa khô khá lớn. Mùa lũ thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 trong năm nhưng diễn ra sớm hơn ở các nhánh thượng lưu và muộn hơn ở hạ lưu. Có đến 65 - 80% tổng lượng dòng chảy trong năm tập trung trong mùa lũ này. 
Trên địa bàn tỉnh có 02 con sông lớn chảy qua: Sông Đà và sông Mã cùng 35 con suối lớn, hàng trăm con suối nhỏ nằm trên địa hình dốc tạo thành nhiều thác nước. Sông Đà, đoạn chảy vào địa phận tỉnh Sơn La dài khoảng 250 km, tổng diện tích lưu vực khoảng 9.844 km2, gồm có 02 hồ chứa lớn nhất vùng Tây Bắc là hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Sơn La và 24 chi lưu lớn: Suối Nậm Mu, suối Nậm Chiến, suối Nậm Trai, suối Nậm Muội, suối Nậm Pàn, Suối Tấc, Suối Sập và nhiều suối nhỏ, độ dốc lớn. Sông Mã (đoạn chảy trên địa phận tỉnh Sơn La) dài 93 km, tổng diện tích lưu vực khoảng 3.978 km2, gồm 11 chi lưu lớn: Nậm Công, Nậm Sai, Nậm Lẹ, Nậm Thi và nhiều suối nhỏ. 

2. Tài nguyên thiên nhiên

2.1. Tài nguyên đất

a) Về thổ nhưỡng: Trên địa bàn tỉnh gồm có 07 nhóm, với 24 loại đất cụ thể như sau:

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 19.171,56 ha, phân bố ven sông. Do đặc trưng của các con sông thường ngắn, dốc (bị chi phối bởi yếu tố địa hình) nên mức độ bồi đắp phù sa của các sông rất khác nhau, ít có những bãi phù sa lớn. Nhóm đất phù sa gồm 02 loại: Đất phù sa không được bồi chua và đất phù sa ngòi suối.

- Nhóm đất cát: Diện tích 58,82 ha, gồm 1 loại đất là bãi cát bằng ven sông, phân bố ở địa hình vàn cao, chủ yếu ở huyện Mường La và Sông Mã. 

- Nhóm đất đen: Diện tích 6.923,41 ha, được hình thành ở địa hình sườn dốc, bằng hoặc thung lũng thấp. Gồm 3 loại: Đất đen trên Secphentin (phân bố tập trung tại huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu); đất nâu thẫm trên đá bọt và đá macma bazơ (phân bố tại các huyện Bắc Yên, Phù Yên và Sông Mã); đất đen cacbonnat (phân bố tại các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, thành phố Sơn La và Yên Châu).
- Nhóm đất đỏ vàng: 769.424,44 ha, phân bố ở hầu khắp các huyện và thành phố.

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: Diện tích 503.830,48 ha, thường phân bố ở độ cao trên 900 m. 
- Nhóm đất mùn trên núi cao: Diện tích 24.443,88 ha, chủ yếu ở huyện Phù Yên.

- Nhóm đất thung lũng: Diện tích 8.537,74 ha, Gồm 02 loại: Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ; đất Cacbonnat.

b) Về hiện trạng sử dụng

Tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh 1.412.349,2 ha, trong đó: Nhóm đất nông nghiệp có 958.865,6 ha; nhóm đất phi nông nghiệp có 70.931,8 ha; nhóm đất chưa sử dụng có 382.731,8 ha. Hiện trạng các nhóm đất phân theo đơn vị hành chính của các huyện, thành phố như sau:

Bảng 01
Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: Ha

	STT
	Địa danh
	Tổng DT tự nhiên
	Đất nông nghiệp
	Đất 

phi nông nghiệp(ha)
	Đất chưa sử dụng (ha)

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng Diện tích (ha)
	Tr. đó: Đất nuôi trồng thủy sản
	
	

	Toàn tỉnh
	1.412.349,2
	100,0
	958.685,6
	3.244.3
	70.931.8
	382.731.8

	1
	Thành Phố Sơn La
	32.351,4
	2,3
	21.143,9
	312,0
	2.456,3
	8.751,2

	2
	Huyện Thuận Châu
	153.336,0
	10,9
	112.271,7
	547,7
	4.837,7
	36.226,7

	3
	Huyện Quỳnh Nhai
	105.600,0
	7,5
	56.916,0
	149,9
	17.081,3
	31.602,7

	4
	Huyện Mường La
	142.535,9
	10,1
	85.918,3
	158,5
	9.565,6
	47.052,0

	5
	Huyện Mai Sơn
	142.670,6
	10,1
	97.589,4
	522,7
	6.261,8
	38.819,4

	6
	Huyện Yên Châu
	85.775,9
	6,1
	76.515,1
	347,7
	3.019,2
	6.241,6

	7
	Huyện Sông Mã
	163.992,3
	11,6
	94.191,1
	516,6
	4.451,9
	65.349,3

	8
	Huyện Sốp Cộp
	147.342,0
	10,4
	77.012,3
	288,4
	1.794,6
	68.535,1

	9
	Huyện  Phù Yên
	123.422,7
	8,7
	100.092,1
	186,0
	7.327,9
	16.002,8

	10
	Huyện Bắc Yên
	109.863,7
	7,8
	65.749,3
	56,5
	5.603,7
	38.510,7

	11
	Huyện Mộc Châu
	107.169,8
	7,6
	83.247,1
	117,2
	5.222,7
	18.700,0

	12
	Huyện Vân Hồ
	98.288,9
	7,0
	88.039,3
	41,1
	3.309,1
	6.940,5


(Số liệu được tổng hợp từ Báo cáo kết quả thống kê đất đai số 296/BC-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

2.2. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: Sơn La có 2 hệ thống sông chính là sông Đà và sông Mã chạy song song theo chiều dọc của tỉnh. Theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh và Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh thì trên địa bàn tỉnh Sơn La có 25 sông, suối liên tỉnh và 133 sông, suối nội tỉnh. 

Trong đó có 20 sông, suối liên tỉnh thuộc hệ thống sông Đà và 05 sông, suối liên tỉnh thuộc hệ thống sông Mã; 77 sông, suối nội tỉnh thuộc hệ thống sông Đà và 56 sông, suối nội tỉnh thuộc hệ thống sông Mã. Sông Đà với chiều dài 329 km, có 32 phụ lưu, diện tích lưu vực là 9.884 km2. Sông Mã chạy trên địa bàn tỉnh với chiều dài 329 km, gồm 17 phụ lưu, diện tích lưu vực là 3.971 km2. Hai hệ thống sông này đã tạo thành mạng lưới sông, suối trong tỉnh, với mật độ trung bình 1,8 km/km2. 

Tuy nhiên, sông suối của Sơn La phân bố không đều, một số vùng khá rộng không có sông suối chảy qua nên rất khó khăn về nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là về mùa khô. 
Dòng chảy biến đổi theo mùa, biên độ dao động giữa mùa mưa và mùa khô khá lớn, mùa lũ thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 trong năm, nhưng diễn ra sớm hơn ở các nhánh thượng lưu và muộn hơn ở hạ lưu. Có đến 65 - 80% tổng lượng dòng chảy trong năm tập trung trong mùa lũ này. 
- Nước dưới đất: Tuy chưa được điều tra, khảo sát kỹ, song nhìn chung nước dưới đất của Sơn La phân bố không đều, trữ lượng ít, mực nước thấp, khai thác khó khăn. Nước dưới đất trên địa bàn chủ yếu tồn tại dưới 02 dạng:

+ Nước dưới đất chứa trong các kẽ nứt của đá: Được hình thành do đá bị phong hoá mạnh, nước mưa ngấm qua đất dự trữ vào kẽ nứt trên bề mặt của các loại đá, nhiều nguồn nước dưới đã lộ ra ngoài thành dòng chảy, lưu lượng dao động mạnh theo mùa (từ 1 - 2 l/s đến 15 l/s). Nguồn nước dưới đất này xuất hiện nhiều ở địa bàn các huyện Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu. 
+ Nước Kaster: Được tàng trữ trong các hang động Kaster hình thành từ núi đá vôi. Nước Kaster thường phân bố sâu, ít vận động, các mạch xuất lộ từ nguồn Kaster thường có lưu lượng lớn, động thái không ổn định (từ vài chục lít đến hàng triệu lít). Nước Kaster thường gặp ở Thuận Châu, thành phố Sơn La Mai Sơn, Yên Châu… Theo điều tra chưa đầy đủ, hiện ở Sơn La có khoảng 140 mó nước xuất lộ với lưu lượng từ vài lít/s đến vài triệu lít/s.

2.3. Tiềm năng về nguồn lợi thủy sản 

Theo các nguồn điều tra, khảo sát trên địa bàn tỉnh Sơn La có đa dạng về tiềm năng nguồn lợi phát triển thủy sản, bao gồm: Thực vật thủy sinh và thực vật sống trên cạn, động vật thủy sinh, các khu hệ cá, các loài thủy đặc sản. 

Trong đó: 

a) Thực vật thuỷ sinh gồm: 

- Thực vật phù du: Theo số liệu điều tra gần đây của Công ty TNHH Phát triển thuỷ sản Việt Nam VINADOF (2009) tại 04 điểm đại diện cho các thủy vực của tỉnh Sơn La bao gồm: Thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu, huyện Sông Mã và huyện Phù Yên đã phát hiện thấy ở thành phố Sơn La và huyện Phù Yên có 65 loài, huyện Thuận Châu 74 loài thực vật phù du. 

- Hầu hết trong các mẫu thu 02 ngành tảo Bacillariophigta và Chlorophyta có số loài chiếm ưu thế. Số loài tảo thuộc ngành Dinophyta và Xanthophyta là ít nhất.Số lượng loài tảo trong các ao nuôi cá phong phú hơn ở suối.

- Thực vật bậc cao: Thực vật bậc cao là thức ăn của nhiều loài cá ăn thực vật; đến nay đã xác định được các loại: Bèo dâu, bèo tấm, rong tóc tiên (rong mái chèo), rong đuôi chồn…

b) Thực vật sống trên cạn gồm:

- Thực vật là thức ăn trực tiếp của cá gồm: Các loại cỏ tự nhiên, các loại cỏ trồng như cỏ voi, lá sắn, lá chuối, lá ngô và lá các cây họ đậu…

- Thực vật làm phân bón cho ao nuôi cá: Tỉnh Sơn La có rất nhiều cây có thể dùng làm phân xanh bón cho ao, hồ nuôi cá như cúc tần, các loại cây họ đậu, dây lang, lá lạc…

c) Động vật thủy sinh là thức ăn cho cá gồm:

- Động vật phù du: Theo kết quả điều tra của Công ty TNHH Phát triển thủy sản Việt Nam (VINADOF, 2009) tại 04 điểm đại diện: Thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu, huyện Sông Mã và huyện Phù Yên cho thấy động vật phù du có 71 loài, 33 giống, thuộc 18 họ. Mật độ phân bố của động vật phù du ở các thuỷ vực có sự khác nhau nhưng nhìn chung đều tương đối đa dạng và phong phú.

-  Động vật đáy: Động vật đáy là thức ăn của cá phân bố trong các thuỷ vực của tỉnh Sơn La cũng giống như các tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Tuy nhiên do chế độ thuỷ văn, mức độ nông sâu của từng loại thuỷ vực mà các loài động vật đáy có sự phân bố khác nhau. 

Qua khảo sát thực tế tại các thuỷ vực về mặt định tính cho thấy sự có mặt của động vật đáy trong các thủy vực như sau:

+ Ao, hồ nhỏ có các loại: Ốc, hến, tôm, cua đồng, ấu trùng muỗi lắc (Chironomidae).

+ Hồ chứa, hồ thuỷ điện: Ốc, tôm phân bố vùng nước nông ven bờ.

+ Ruộng nước: Ốc, tôm, cua, giun ít tơ (Olygochaeta), ấu trùng muỗi lắc (Chironomidae).

d) Khu hệ và thành phần các loài cá


- Sơn La thuộc vùng có tương đối đa dạng và phong phú các khu hệ và thành phần giống loài cá trong các thuỷ vực, bởi là địa bàn có sự giao lưu giữa các loài cá của khu hệ cá suối, khu hệ cá sông miền núi và khu hệ cá sông đồng bằng. Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình và Sơn La trên sông Đà có nhiều loài cá có giá trị kinh tế, trong đó những loài cá đặc sản như cá Dầm xanh, cá Anh vũ, cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng, cá Chày đất… 

- Khu hệ cá tỉnh Sơn La đa dạng, phong phú bởi có mặt những loài cá của nhiều khu hệ có những điều kiện sinh thái khác nhau, sự di chuyển của các đàn cá từ sông ở đồng bằng lên sông ở miền núi và đàn cá sông ở miền núi di chuyển vào suối và ngược lại. Ngoài ra quá trình vận chuyển cung ứng cá giống từ các vùng cũng góp phần làm khu hệ cá ngày càng phong phú, đa dạng. 

- Những năm gần đây do các yếu tố tự nhiên, tác động của con người, tốc độ phát triển kinh tế đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến khu hệ cá tự nhiên của tỉnh. Song khu hệ cá của Sơn La đến nay vẫn giữ được tính đa dạng nhưng đã bị suy giảm về mặt số lượng, đặc biệt từ khi chắn đập thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà. 

- Khu hệ cá suối

+ Khu hệ cá suối bao gồm các loài cá thường sống ở các dòng suối có môi trường nước trong sạch, giàu ôxy, cỡ cá nhỏ, sinh sản ở các bãi đẻ ven bờ, ít di chuyển ra sông, nhất là trong mùa nước đục. Thức ăn ưa thích của những loài cá này là thực vật, rêu bám đá. Một số loài có vây ngực trở thành giác bám. Những loài đại diện của khu hệ cá suối ở Sơn La bao gồm: Cá Cháo (Opsarichithys bidens), cá Chạch hoa (Cobitis taema), cá Nheo suối (Parasilurus cochinchinensis), cá Chiên suối (Glyptosternon hainanensis), cá Bống suối (Philipmus chalnaersi).

- Khu hệ cá sông miền núi

+ Khu hệ cá sông miền núi bao gồm cá của khu hệ cá suối và thêm vào đó là các loài cá sông sống trong khu vực trung và thượng nguồn sông Đà. Nhiều loài kích cỡ lớn và đặc biệt nhiều loài có giá trị kinh tế cao (cá đặc sản) như: Cá Nheo sông (Parasilurus), cá Lăng chấm (Hemibagrus guttatus), cá Ngão (Culter brencauda), cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus).

- Khu hệ cá sông đồng bằng

+ Sơn La là tỉnh miền núi song ở các loại hình thuỷ vực lớn cũng có nhiều loài thuộc khu hệ cá sông ở đồng bằng do có sự di cư ngược dòng của các loài cá từ sông Hồng vào sông Đà, qua ngã ba Việt Trì. 

+ Những thuỷ vực khác như ao hồ, ruộng nước cũng có các loài cá của sông ở đồng bằng là do việc vận chuyển và cung ứng cá giống của các địa phương. Đại diện của một số loài cá thuộc khu hệ cá sông ở đồng bằng có mặt trong các thuỷ vực của tỉnh Sơn La gồm: Cá Chép (Cyprinus carpio), cá Diếc (Carassius auratus), cá Trôi trắng Việt Nam (cá Trôi sông Hồng - Cirrhina molitorella), cá Vền (Megalobrama sokolkovii), cá Mè trắng (Hypophthalmichthys harmandi).

e) Thuỷ đặc sản
- Trong các loài thuỷ đặc sản của Sơn La hiện nay có các động vật lưỡng cư như: Ếch đồng (Rana tigrina rugulosa), ếch Thái Lan (nhập năm 2005), Ba ba hoa (Trionyx sinensis), Ba ba gai (Trionyx steinachderi), Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Các loài này hiện đang được nuôi tại một số hộ gia đình ở huyện Sông Mã, Phù Yên, Yên Châu, Mai Sơn… và đã thu được hiệu quả kinh tế cao. 

- Những năm gần đây đã phát hiện thấy trong hệ thống sông suối của tỉnh Sơn La một số khu vực có nguồn nước suối có nhiệt độ cao nhất hàng năm không quá 220C. 

- Những địa điểm đó đang được nghiên cứu để nuôi một số loài cá nước lạnh như cá Hồi vân, cá Tầm tại huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu. Một số vùng có nguồn nước lạnh thuộc các huyện khác trong tỉnh cũng đang trong quá trình điều tra để phát triển nuôi cá nước lạnh.

- Môi trường nước ở hầu hết các thuỷ vực ít bị ô nhiễm, rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản.

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Dân tộc, dân số 

- Dân số: Theo số liệu của Niên giám thống kê năm 2016 tổng dân số toàn tỉnh Sơn La có 1.192.100 người, mật độ dân số bình quân 84 người/km2, mật độ dân số cao nhất ở thành phố Sơn La 317 người/km2, thấp nhất là huyện Sốp Cộp 30 người/km2. 
- Dân số sinh sống ở khu vực nông thôn chiếm 86% tổng dân số toàn tỉnh; dân số thành thị chỉ chiếm 14% (gồm các phường tại thành phố Sơn La và thị trấn các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Mường La).     

- Dân tộc: Toàn tỉnh có 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 53,2%; dân tộc Kinh chiếm 17,61%; dân tộc Mông chiếm 14,61%; dân tộc Mường chiếm 7,57%; dân tộc Dao chiếm 1,77%, dân tộc xinh Mun chiếm 1,98%; dân tộc Khơ Mú chiếm 1,17%; dân tộc Lào chiếm 0,31%; dân tộc Kháng chiếm 0,8%; dân tộc La Ha chiếm 0,75%; dân tộc Hoa chiếm 0,02%; còn lại là dân tộc khác.

- Tỷ lệ gia tăng dân số năm 2016 là 1,92%.

2. Tình hình sản xuất và đời sống

2.1. Khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệpvà thủy sản năm 2016 tăng 14,8% so với năm 2011, bình quân tăng 2,8%/năm; giá trị thu nhập trên 01 ha đất canh tác đạt 34 triệu đồng và 115 triệu đồng trên 01 ha nuôi trồng thủy sản; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh, gắn với thị trường, nhất là các thị trường cao cấp, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. 

Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp và thủy sản so với tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh theo giá hiện hành (Cơ cấu GDP): năm 2011 chiếm 41,19%, năm 2016 chiếm 30,42%. Kết quả cụ thể như sau

a) Sản xuất nông nghiệp

Năm 2016 giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 9.587,53 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2011. 
Trong đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 6.761,039 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2011; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 2.778,521 tỷ đồng, tăng 70,1% so với năm 2011. 

- Trồng trọt: Phát triển sản xuất lương thực theo quan điểm đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, giảm diện tích lúa nương trên đất dốc. 

Đẩy mạnh phát triển các cây công nghiệp theo hướng mở rộng quy mô diện tích hợp lý ở những vùng có điều kiện, tập trung cho đầu tư thâm canh tăng năng suất, phát triển các vùng nguyên liệu có giá trị kinh tế cao, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 
Chú trọng cải tạo vườn tạp, nâng cao năng suất, chất lượng vườn quả bằng việc đưa vào trồng một số giống cây ăn mới như nhãn chín muộn, bơ… 

Cụ thể: Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm qua các năm: Năm 2016 là 262.025 ha, giảm 7,7% so với năm 2011 (trong đó diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2016 là 204.200 ha, giảm 9,4% so với năm 2011); diện tích gieo trồng cây lâu năm tăng qua các năm: Năm 2016 là 50.379 ha, tăng 39,2% so với năm 2011 (trong đó diện tích cây ăn quả năm 2016 là 26.634 ha, tăng 51% so với năm 2011).

Hiện nay nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa đã được hình thành và ổn định như: Các vùng trồng Cà phê (thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, huyện Thuận Châu); chè (Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu); quả (Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã, Mường La…); sản xuất rau (Mộc Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La…); bò sữa (Mộc Châu, Vân Hồ)… 
Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân diện như: Thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI, canh tác ngô bền vững trên đất dốc, ghép cải tạo vườn nhãn, xoài già cỗi, chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả, mô hình tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân hòa tan cho cây cà phê (xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn, xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu và xã Chiềng Cọ thành phố Sơn La), mô hình nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện…
Đặc biệt khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộc Châu đang sản xuất các loại rau hoa chất lượng cao (ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt), phát triển mô hình trồng cây dược liệu, nuôi cấy mộc nhĩ và nấm xuất khẩu từ lõi bắp ngô, nuôi cấy thành công sản phẩm Đông trùng hạ thảo.

Chương trình phát triển các cây công nghiệp chủ lực tiếp tục mở rộng với diện tích hợp lý, tập trung cao cho đầu tư thâm canh tăng năng suất. 
Diện tích cây công nghiệp (cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm) hiện có 60.516 ha (cao su, cà phê, chè, mía, sắn…) và 19.593 ha cây ăn quả, diện tích cây ngô 159.915 ha với sản lượng gần 60 vạn tấn đang tạo lên vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  

- Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng về chủng loại, hình thức chăn nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khâu lai tạo giống, chăm sóc và phòng ngừa bệnh cho gia súc gia cầm. 

Các hình thức chăn nuôi trang trại tập trung công nghiệp, bán công nghiệp, sản xuất hàng hoá đang từng bước được hình thành, thay thế phương thức chăn nuôi nhỏ, lẻ kém hiệu quả tại các địa phương. 
Năm 2016, đàn trâu có 145.622 con, giảm 5,6% so với năm 2011; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng là 4.858 tấn, tăng 23,6% so với năm 2011; đàn bò có 265.556 con, tăng 46,7% so với năm 2011 sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 4.462 tấn, tăng 8,6% so với năm 2011, sản lượng sữa tươi đạt 73,432 triệu lít, tăng 209,9% so với năm 2011; đàn lợn có 609.024 con, tăng 33,4% so với năm 2011 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 37.192 tấn, tăng 72,6% so với năm 2011; đàn gia cầm có 5,99 triệu con (Trong đó đàn gà có 4,721 triệu con), tăng 23,8% so với năm 2011, sản lượng thịt gia cầm giết bán đạt 9.593 tấn, tăng 62,8% so với năm 2011, sản lượng trứng đạt 63,61 triệu quả, tăng 19,5% so với năm 2011; ngoài các vật nuôi chủ lực, trên địa bàn tỉnh còn chăn nuôi ngựa, dê, ong…. 
b) Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp được duy trì, diện tích trồng mới rừng tập trung giai đoạn 2010 - 2015 đạt 22.565 ha, bình quân đạt 4.513 ha/năm. Khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 106.603 ha; bảo vệ 599.463 ha.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả quan trọng, đã hình thành một số mô hình kinh tế rừng đem lại hiệu quả bước đầu, độ che phủ rừng năm 2015 đạt 42,8%, góp phần nâng cao hiệu quả phòng hộ đầu nguồn Sông Đà, cung cấp nước cho thủy điện Sơn La, Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

c) Thủy sản

Phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, khai thác tốt diện tích nước mặt, nhân rộng hình thức nuôi lồng bè và các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá hồi, ba ba gai, cá Chiên, cá Lăng…, đặc biệt đã triển khai nuôi cá Tầm ở một số vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp như vùng lòng hồ Sông Đà, hồ thủy lợi Suối Chiếu. 
Năm 2016 tổng diện tích nuôi trồng là 2.658 ha; sản lượng thủy sản năm 2016 đạt 6.567 tấn (nuôi trồng đạt 5.493 tấn, khai thác 1.074 tấn) tăng 18% so với năm 2011, tốc độ tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân giai đoạn 2011-2016 đạt 3,4%/năm; đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân.

2.2. Kinh tế công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 6.010 tỷ đồng. Đã hình thành một số khu vực sản xuất công nghiệp tập trung như: Vùng sản xuất ở Mường La là điện (thủy điện), tại Mai Sơn có sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, đường kính…, khu vực huyện Mộc Châu có sản xuất sữa tươi, chè xanh, rau, quả…, khu vực huyện Phù Yên phát triển may mặc và đang hình thành các khu công nghiệp như khu công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp Phù Yên, Mộc Châu…, một số sản phẩm ngành công nghiệp tại tỉnh đã xác định được vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất như: Điện (thủy điện), sữa tươi, cà phê, chè xanh…

Bên cạnh đó, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như dụng cụ thủ công, hàng thổ cẩm, sơ chế nông lâm thủy sản..., đã thu được một số thành tựu đáng kể cho ngành công nghiệp và kinh tế toàn tỉnh và còn đem lại ý nghĩa sâu sắc bản sắc người Tây Bắc. Hoạt động này chủ yếu là doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia. Tuy nhiên, một số các sản phẩm này đang bị mai một dần.

2.3. Khu vực kinh tế thương mại và dịch vụ

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2016 đạt 14.700 tỷ đồng, bình quân tăng 21,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 2,2 lần, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2016 đạt bình quân 43,3 triệu USD/năm. 
Du lịch phát triển mạnh cả về số lượng khách, loại hình và sản phẩm; hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được phê duyệt đang tạo ra điểm nhấn trên bản đồ du lịch Quốc gia, thu hút mạnh du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hệ thống chợ từ chợ đầu mối đô thị thành phố Sơn La, thị trấn Mộc Châu..., đến chợ trung tâm các huyện, chợ cụm xã, hoạt động đi vào nề nếp, góp phần phát triển kinh tế thương mại và dịch vụ.

Các loại hình dịch vụ như vận tải, tài chính, ngân hàng, thương mại, khách sạn, nhà hàng, bưu chính, viễn thông, du lịch,… có mức tăng trưởng khá qua từng năm, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2.4. Thu nhập và đời sống dân cư

- Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 25,4 triệu đồng/ người/năm tăng 21,1 triệu đồng so với năm 2005 là 4,3 triệu đồng/người/năm. 

- Số hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận là 34,44%. Đây là một sự lỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhiều chính sách chương trình, hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn, tạo tiền đề cho phát triển các ngành, lĩnh vực của địa phương. 

3. Văn hoá xã hội

3.1.Giáo dục đào tạo

Duy trì 100% số xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 67,6%; 100% xã có trường (lớp) mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 
Toàn tỉnh hiện có 825 trường học, trong đó có 84 trường đạt chuẩn quốc gia, 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - dạy nghề, 01 trường đại học, 01 trường trung cấp chuyên nghiệp, 03 trường cao đẳng, 20 cơ sở dạy nghề. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các năm duy trì ở mức cao.  

Mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề của tỉnh được củng cố và phát triển cả quy mô và loại hình đào tạo như công lập, tư thục, liên kết... 
Hệ thống cơ sở vật chất các cơ sở đào tạo, dạy nghề được đầu tư, nâng cấp, tăng cường thiết bị, máy móc phục vụ giảng dạy và mở rộng các ngành nghề, đẩy mạnh liên kết đào tạo hệ chính quy, tại chức và dạy nghề cho lao động của tỉnh, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cung cấp lao động có trình độ tay nghề cho sản xuất, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 28% năm 2011 lên 36% năm 2016.

3.2. Y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

Mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong những năm qua được quan tâm đầu tư nâng cấp và mở rộng. 
Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn đã có trạm y tế; 14,71% tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 66,18% số xã, phường, thị trấn có bác sỹ; số giường bệnh đạt 30,45 giường/10.000 dân; tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân là 5,86 bác sỹ; 99% trạm y tế xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh và y sỹ sản nhi; mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,5% tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại văc xin đạt 95,72%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 21%; tỷ lệ người mắc các bệnh xã hội giảm xuống còn 0,15%. 

Toàn tỉnh hiện có 273 cơ sở y tế trong đó có 19 bệnh viện, 14 phòng khám đa khoa khu vực, 204 trạm y tế cấp xã với tổng số 3.630 giường bệnh. 100% tổ bản có cán bộ y tế hoạt động. 
Với tổng số 3.286 cán bộ ngành y và 269 cán bộ ngành dược. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có có các cơ sở y tế của quân đội, công an, bộ đội biên phòng, trong đó lớn nhất là Viện Quân y 6 của Quân khu II.

3.3. Văn hóa, thể thao  

Văn hóa thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng gắn với phát triển du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, các thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được đầu tư và phát huy hiệu quả tích cực; nhiều tập thể, cá nhân đạt các giải cao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế về văn học, nghệ thuật. 
Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. 
Mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện mạnh mẽ. Sự nghiệp thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, có những tiến bộ mới, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao đã phát triển sâu rộng tới mọi địa bàn và đạt kết quả tốt; thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực.

Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 185/204 xã, phường, có nhà văn hóa (đạt 90,6%); 2.119/3.289 bản, tổ, tiểu khu có nhà văn hóa; tỷ lệ bản, tổ, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 28,12%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 56,68%; tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 26%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao chiếm 21%.

3.4. Thông tin - truyền thông

Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị của tỉnh. 
Nâng cao năng lực sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh, tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam đạt 92,5%; tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 96%.

Hệ thống viễn thông hiện có 04 nhà mạng cung cấp dịch vụ gồm: Viễn thông Sơn La, Vinaphone, Mobiphone và Viettel, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dịch vụ điện thoại, sử dụng internet, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

4. An ninh quốc phòng

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ tỉnh luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng dự bị động viên được phúc tra, đăng ký quản lý chặt chẽ; hàng năm được huấn luyện, báo động kiểm tra nâng cao khả năng sẵn sàng động viên thời chiến. 
Lực lượng dân quân tự vệ hàng năm được củng cố kiện toàn theo đúng pháp lệnh; được tổ chức huấn luyện, luyện tập theo các phương án và tham gia có hiệu quả vào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 
Hệ thống kế hoạch phục vụ cho tác chiến trong khu vực phòng thủ ở các cấp hàng năm được điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế địa phương và tổ chức luyện tập, diễn tập chu đáo. 

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng vùng cao, biên giới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, chủ động xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 

Hợp tác quốc tế được duy trì và mở rộng, chú trọng kinh tế đối ngoại và tìm kiếm, nghiên cứu học tập, kêu gọi các đối tác đầu tư các dự án, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát huy hiệu quả.

5. Cơ sở hạ tầng

5.1. Hạ tầng giao thông

- Đường bộ: Toàn tỉnh hiện có trên 10.330 km đường bộ, trong đó có 8 tuyến Quốc lộ với chiều dài 773 km, 17 tuyến tỉnh lộ với chiều dài 907 km, 143km đường đô thị, 134 tuyến đường liên huyện với chiều dài 2.168 km, 1.606 tuyến đường liên xã và đường dân sinh với chiều dài 5.929 km. Tình trạng chất lượng kỹ thuật của mạng lưới giao thông ở mức thấp (76% là loại xấu, đường nhựa và bê tông chiếm 20,76%, đường rải cấp phối chiếm 3,13% tổng độ dài). Mật độ đường ô tô ở mức thấp, đạt 0,68km/km2.

- Đường thuỷ: Với khoảng 448 km đường sông trong đó Sông Đà 378 km (gồm lòng hồ Sông Đà trên đập thuỷ điện Hoà Bình dài 203 km và lòng hồ Sông Đà trên đập thuỷ điện Sơn La dài 175 km), Sông Mã 70 km. 

Hình thức vận tải hàng hoá, hành khách bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Sơn La đang phát triển, nhất là sau khi công trình Nhà máy thủy điện Sơn La đóng đập tích nước đã tạo ra một lòng hồ rộng lớn để Sơn La phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy sản và khai thác tiềm năng du lịch bằng đường thủy. 
Có 03 bến cảng (Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên; cảng Tà Hộc thuộc huyện Mai Sơn; cảng Bản Két thuộc huyện Mường La), có 75 bến khách ngang sông, cơ bản chưa được đầu tư xây dựng, chưa kết nối đường bộ với đường thuỷ; tuyến sông Mã nhiều ghềnh thác, mực nước hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La biến thiên theo mùa nên hiệu quả khai thác còn rất thấp.

- Đường hàng không: Tỉnh có Sân bay Nà Sản (cách thành phố Sơn La 20 km) là sân bay loại nhỏ, năng lực vận chuyển 20.000 lượt hành khách/năm, hiện nay sân bay này đang tạm dừng khai thác để chờ sửa chữa, nâng cấp.

- Hệ thống hạ tầng hỗ trợ vận tải: Toàn tỉnh có 11 bến xe khách, 01 bến xe buýt (bến Cò Nòi Mai Sơn), 02 bãi đỗ xe tĩnh (tại thành phố và huyện Mai Sơn), có 03 trạm dừng nghỉ (Mộc Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai). 
Tuyến xe buýt Sơn La - Mai Sơn có 86 biển báo dừng đón trả khách, 01 nhà điều hành, tuyến Sơn La - Thuận Châu có 90 biển báo dừng đón trả khách, tuyến Sơn La - Mường La có 48 biển báo dừng đón trả khách, 02 nhà chờ. 
5.2. Hạ tầng thuỷ lợi, nước sinh hoạt

Trong những năm vừa qua, nhiều công trình, dự án hồ chứa, đập kiên cố, đập dâng được hoàn thành đưa vào sử dụng và nhiều công trình được đầu tư nâng cấp, thực hiện chủ trương đẩy mạnh kiên cố hóa với khoảng 800 km/tổng số 1.900 km, đạt gần 50%, đảm bảo tưới tiêu lên tới 80% diện tích, trong đó có 9 ngàn ha lúa chiêm xuân và 16 nghìn ha lúa mùa. 

Ngoài ra cùng với việc khai thác thủy điện kết hợp với thủy lợi, thủy sản đã và đang triển khai thực hiện ở một số điểm, dần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước...

Tỷ lệ cấp nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh được nâng cao về số lượng và chất lượng, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2016 đạt 84,6% trong đó khu vực nông thôn đạt 82,8%. Các chương trình nước sạch nông thôn được thực hiện có hiệu quả.

Hệ thống thoát nước đô thị thành phố Sơn La đang triển khai tuy nhiên chủ yếu là thoát thẳng ra suối Nậm La (chưa qua xử lý). Đây là khó khăn lớn trong việc xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

5.3. Hạ tầng điện

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 583 km đường điện cao thế 550 kV; 113 km đường dây 220 kV; 179 km đường dây 110 kV; 3.426 km đường dây trung thế (1kV - 35 kV), 3.517 km đường dây hạ thế 0,4 kV. 
Đến nay đã có 204/204 xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia. Số hộ sử dụng điện chiếm 86,7% số hộ toàn tỉnh, tăng 14,45% so với năm 2010 (72,25%). 
Ngoài ra còn một số hộ dân sinh sống gần các sông, suối đã tận dụng dòng chảytự nhiên của các khe suối để làm thuỷ điện nhỏ và cực nhỏ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

Mặc dù lưới điện đã vươn tới tất cả các xã trong tỉnh nhưng phần lớn chất lượng mạng lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu. Ở vùng sâu, vùng xa, các đường nhánh vào nhà dân là dây tạp do dân tự đầu tư và có khá nhiều cột tre, cột gỗ treo công tơ. Nhiều xã có đường hạ thế kéo quá dài do đó gây tổn thất điện áp và điện năng lớn, điện yếu.

5.4. Hạ tầng bưu chính viễn thông

Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet được đầu tư phát triển mạnh, tính đến nay đã có 12/12 huyện, thành phố trong tỉnh được phủ sóng điện thoại di động. Trên địa bàn Sơn La hiện có 4 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gồm: Bưu điện tỉnh Sơn La, Mobifone, Viettel, VietnamMobile. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện thoại và sử dụng internet, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Trên địa bàn tỉnh có 04 tuyến cáp quang liên tỉnh, 516 tuyến cáp quang nội tỉnh với tổng chiều dài là 4.437 km, có 1.248 trạm thông tin di động, phát triển ứng dụng CNTT với tổng số 31 mạng LAN của các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh.

5.5. Tình hình xây dựng nông thôn mới

Toàn tỉnh có 188 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chuẩn mực của Bộ Tiêu chí (gồm 19 Tiêu chí). Năm 2016 đạt bình quân 7,9 tiêu trí/ xã: 
Trong đó có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố 02, Quỳnh Nhai 03, Yên Châu 01, Mai Sơn 01, Mộc Châu 01), 05 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 27 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 135 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí, còn 13 xã đạt dưới 05 tiêu chí. So với năm 2010 tăng được 3,6 tiêu chí, giảm được 167 xã thuộc nhóm khó khăn dưới 05 tiêu chí.

6. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển thủy sản tỉnh Sơn La

6.1. Những thuận lợi

Với diện tích mặt nước rộng lớn của lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình và lòng hồ thủy điện Sơn La, những cửa suối lớn như: Suối Tấc, suối Giăng, suối Liệp Muội…, nếu được quản lý, khai thác hợp lý sẽ là động lực lớn để thúc đẩy ngành phát triển mạnh ngành thủy sản của tỉnh trong giai đoạn tới.

Môi trường nước ở các thuỷ vực ít bị ô nhiễm, tuy đã có những dấu hiệu nhưng mức độ ô nhiễm còn rất nhỏ, vì thế có thể nhận định rằng môi trường nước ở các thủy vực trên địa bàn tỉnh rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản.

Toàn tỉnh có trên 350.000 ha diện tích đất phù hợp cho sản xuất nông nghiệp tạo ra các loại sản phẩm nông nghiệp chủ lực của ngành nông nghiệp và đa dạng phong phú các sản phẩm như: Ngô, sắn, đậu tương, rau, củ quả các loại…, đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cung cấp thức ăn tự nhiên cho phát triển nuôi trồng thủy sản, đồng thời là nguồn tạo sản xuất ra thức ăn nhân tạo phục vụ cho nuôi thuỷ sản theo hướng thâm canh.

Tỉnh Sơn La có chung đường biên giới với nước bạn Lào dài 250 km với 2 cửa khẩu Quốc gia là Chiềng Khương và Lóng Sập; có Quốc lộ 6 (Hà Nội - Sơn La - Điện Biên) đi qua, là tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa kinh tế, chính trị nối vùng Tây Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. 
Ngoài ra còn có Quốc lộ 6B nối liền các tỉnh từ Tây Bắc sang Đông Bắc; Quốc lộ 37, Quốc lộ 32b, Quốc lộ 43, Quốc lộ 4G, các tuyến tỉnh lộ, tạo điều kiện thuận lợi thuận lợi cho giao lưu buôn bán, mở rộng thị trường phục vụ nhu cầu cần thiết phát triển thủy sản.
Sự đa dạng của khí hậu cùng với sự đa dạng về nguồn thủy lực tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đa dạng các vùng thủy sản khác nhau như: Vùng nuôi cá nước lạnh, vùng nuôi cá lồng..., tạo các sản phẩm thủy sản phong phú chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong tỉnh và các thị trường tiêu thụ khác.

Lực lượng lao động nông nghiệp tại các khu vực nông thôn khá dồi dào, nuôi trồng thủy sản sẽ sử dụng nguồn lao động này để tận thu các nguồn thức ăn từ tự nhiên để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay đã có nhiều mô hình hợp tác xã phát triển nuôi cá đạt hiệu quả kinh tế cao, việc phát triển được gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm đãvà đang tác động thay đổi ý thức sản xuất hàng hóa của một bộ phận nông dân, là các yếu tố tác động có lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, tạo giống và các kỹ thuật mới về nuôi trồng và chế biến sản phẩm sẽ mang lại năng suất, chất lượngvà lưu giữ bảo quản được tốt các sản phẩm đến nơi cần tiêu thụ.

Các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn của Trung ương và của tỉnh đang triển khai thực hiện đã thực sự khuyến khích và tạo đà cho phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, trong đó có phát triển thủy sản.

Đặc biệt Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách khuyến khích phát triển thủy sản sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021. 

6.2. Khó khăn hạn chế

Sơn La cách xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nên việc tiếp cận công nghệ, thị trường, kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài gặp nhiều hạn chế.

Tiềm lực kinh tế của đại đa số người dân làm nông nghiệp nói chung và làm nghề nuôi trồng thủy sản nói riêng còn nhiều khó khăn, thiếu vốn để đầu tư, và khó có khả năng vay vốn từ các nguồn vốn của Nhà nước (do không có tài sản đảm bảo điều kiện thế chấp vay).

Tổ chức sản xuất còn phân tán, quy mô còn nhỏ lẻ khó có thể hình thành vùng sản xuất quy mô lớn tập trung. Kết cấu hạ tầng vùng phát triển các nguồn thủy sản thiếu đồng bộ, mang tính chất cục bộ chưa tập trung phát triển thành các vùng thủy sản đặc trưng có khối lượng sản phẩm lớn đảm bảo đủ nguồn cung cấp ổn định cho thị trường tiêu thụ.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm thiếu ổn định, thu nhập của người dân còn thấp, sức mua của dân cư hạn chế. Nguồn lao động có chất lượng thấp đặc biệt là nguồn lao động ở nông thôn; phần lớn chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

Môi trường nước trong các ao, hồ đập thường bị ô nhiễm do tập quán sử dụng thuốc trừ cỏ một cách tràn lan; đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nuôi trồng các loại thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tập quán sử dụng các phương tiện và phương thức đánh bắt tận diệt, thiếu sự quản lý, ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo tồn và phát triển của nhiều loại thủy sản trên hệ thống sông, suối, ao, hồ của tỉnh.

Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN

THỦY SẢN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

I. THỰC TRẠNG NGÀNH THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Nuôi trồng thủy sản

a) Tình hình phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản ở Sơn La chủ yếu là nuôi cá ao, hồ nhỏ hộ gia đình và một số phương thức nuôi khác như nuôi cá lồng, bè, nuôi mặt nước lớn; nuôi cá nước lạnh (cá Hồi, cá Tầm) trong bồn, bể; khai thác đánh bắt trên lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La; nuôi thuỷ đặc sản trong dân (một số mô hình nuôi Ba ba, ở huyện Sông Mã). 

Đã bước đầu áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh nuôi trồng thủy sản; hàng năm sản xuất được khoảng 115 triệu cá bột, 56,25 triệu cá hương, 02 triệu cá giống, một phần cung cấp cho một số huyện của tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc của nước CHDCND Lào, góp phần tăng giá trị thu nhập bình quân nuôi trồng từ 64 - 65 triệu đồng/ha/năm, năm 2011 lên 115 triệu đồng/ha/năm, năm 2016. Các huyện nuôi chủ yếu là các loài cá phổ thông như: mè, trôi, trắm cỏ, chép, rô phi đơn tính...

Sau khi hình thành lòng hồ thủy điện Sơn La, nuôi cá lồng bè được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo để khai thác tiềm năng lợi thế mặt nước của lòng hồ thủy điện. Chi cục Thủy sản Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ các xã, bản thuộc vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (của các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Phù Yên,...) về công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện. Triển khai thực hiện nuôi cá lồng trên lòng hồ công trình thủy điện Sơn La. 

Đồng thời tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi cá Tầm trên khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La và thu được kết quả tốt, tạo sản phẩm đa và nâng cao giá trị cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản trong nước và hướng tới xuất khẩu cá Tầm và trứng cá Tầm. 
Từ năm 2010 đến nay nghề nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh có sự tăng trưởng khá nhanh. Giá trị sản xuất năm 2016 đạt 211,75 tỷ đồng (giá so sánh 2010) so với năm 2011 là 198,9 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2011, nhiều nơi trên địa bàn đã mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, tận dụng mặt nước lòng hồ thuỷ điện Sơn La, Hòa Bình, Nậm Chiến...

Bảng 02

 Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Sơn La năm 2016

	STT
	 Huyện, thành phố
	Nuôi cá ao, 

hồ nhỏ 
	Nuôi cá ruộng
	 Nuôi cá lồng
	Tổng cộng 

	
	
	Diện tích  (ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích  (ha)
	Sản lượng (tấn)
	 Số lồng nuôi  (cái)
	Sản lượng (tấn)
	 Diện tích nuôi (ha)
	 Sản lượng nuôi (tấn)
	 Sản lượng khai thác (tấn)

	1
	Thành Phố Sơn La
	310
	712
	60
	18
	 
	0
	370
	730
	

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	150
	345
	40
	12
	2.000
	1.200
	190
	1.557
	220

	3
	Huyện Thuận Châu 
	543
	1.249
	55
	17
	138
	82,8
	598
	1.348
	35

	4
	Huyện Mường La
	157
	362
	35
	11
	190
	114
	192
	487
	283

	5
	Huyện Bắc Yên
	57
	130
	 
	0
	18
	10,8
	57
	141
	50

	6
	Huyện Phù Yên
	186
	428
	15
	5
	218
	130,8
	201
	563
	343

	7
	Huyện Mộc Châu
	117
	270
	8
	2
	100
	60
	125
	332
	66

	8
	Huyện Vân Hồ
	39
	90
	 
	0
	80
	48
	39
	138
	45

	9
	Huyện Yên Châu 
	348
	799
	10
	3
	 
	0
	358
	802
	13

	10
	Huyện Mai Sơn 
	522
	1.201
	 
	0
	 
	0
	522
	1.201
	28

	11
	Huyện Sông Mã 
	516
	1.187
	8
	2
	 
	0
	524
	1.190
	12

	12
	Huyện Sốp Cộp 
	289
	664
	 
	0
	 
	0
	289
	664
	10

	 
	Tồng toàn tỉnh 
	3.234
	7.437
	231
	69
	2.744
	1.646
	3.465
	9.153
	1.105


b) Các hình thức nuôi trồng thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản trên ao hồ nhỏ và ruộng chuyển đổi.

Ao hồ nhỏ phân bố rải rác trong các khu dân cư. Việc nuôi cá ao mang tính chất tự sản, tự tiêu, chủ yếu là tạo thực phẩm tươi sống tại chỗ cho sinh hoạt của cộng đồng cư dân, chưa tạo được lượng hàng hóa tập trung lớn. 

Từ năm 2011 đến nay Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản dự án FSPS II đã mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, hàng năm có hàng nghìn lượt người dân tham gia; đồng thời xây dựng nhiều mô hình trình diễn nuôi thuỷ sản năng suất cao, nuôi giống cá mới trên ao hồ nhỏ. Năng suất nuôi thuỷ sản cũng được tăng lên qua các năm từ năm 2011 trở lại đây.

Tình hình mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Sơn La (gồm cả diện tích đào ao hồ nhỏ nuôi cá và diện tích chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản) của tỉnh không ngừng tăng lên. Năm 2011 diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 2.410 ha; đến năm 2016 tăng lên đạt 3.234 ha.

Sản lượng thủy sản năm 2011 đạt 5.385 tấn; năm 2016 đạt 10.258 tấn, trong đó tăng mạnh ở sản lượng nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện. Năng suất nuôi thuỷ sản trung bình tăng từ 2,23 tấn/ha (năm 2011) lên 2,45tấn/ha (năm 2016) nhờ tăng cường đầu tư thâm canh, quan tâm hướng dẫn kỹ thuật thông qua hoạt động khuyến ngư đến tận xã, bản. 

Tuy nhiên năng suất nuôi trồng thủy sản còn thấp so với tiềm năng của tỉnh. Do vậy, thời gian tới cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, chọn giống rộng rãi để tăng năng suất sản lượng.

- Nuôi cá nước lạnh trong bồn, bể, lồng.

Từ năm 2010 - 2013 đã đưa cá hồi vào nuôi, phát triển nuôi tại huyện Mộc Châu, Mường La (xã Ngọc Chiến), … Kết quả cho thấy cá đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt không thua kém cá nuôi ở Sa Pa.

- Nuôi cá lồng bè khu vực lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La và các hồ thủy lợi, thủy điện.

Những năm gần đây phát triển mạnh mẽ nuôi cá lồng, có cả hộ gia đình, cá nhân 760 hộ gia đình, 37 hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia phát triển nuôi cá lồng ở các khu vực lòng hồ thủy điện. 

Đến năm 2016 nuôi được 2.744 lồng trên địa bàn 46 xã thuộc 08 huyện (huyện Quỳnh Nhai có 2.000 lồng, huyện Phù Yên có 218 lồng, huyện Mường La có 190 lồng, huyện Mộc Châu có 100 lồng, huyện Vân Hồ 80 lồng, huyện Thuận Châu 138 lồng, huyện Bắc Yên 18 lồng).

2. Thực trạng khai thác thủy sản 

a) Phương tiện khai thác

Chủ yếu tập trung khai thác ở khu vực lòng hồ thủy điện Hoà Bình, hồ thủy điên Sơn La, thủy điện Nậm Chiến…, phương tiện khai thác gồm các loại thuyền sắt, thuyền gỗ trọng tải 2 - 5 tấn gắn máy công suất 6 - 8CV. Riêng thuyền dịch vụ hàng thuỷ sản dùng thuyền sắt thông thuỷ gắn máy 15CV. 

Ngoài ra nông ngư dân ven hồ còn dùng thuyền nan chèo tay để khai thác cá ven bờ. Đồng bào dân tộc ven hồ còn dùng thuyền độc mộc để vừa khai thác thuỷ sản, vừa là phương tiện giao thông trên sông hồ. 

Hồ đập thuỷ lợi của tỉnh Sơn La có diện tích không lớn, vì vậy phương tiện phục vụ khai thác thuỷ sản ở đây chủ yếu là thuyền nan, thuyền tôn nhỏ (thuyền cóc) chèo tay dùng để thả lưới và thu cá. Quy mô khai thác chủ yếu là các hộ gia đình và cá nhân, các tổ chức khai thác còn ít.

Hiện tại tỉnh Sơn La trên 500 tàu thuyền máy với tổng công suất 4.695CV, trên 2.500 thuyền thủ công khai thác trên các sông, hồ và trên 14.000 phương tiện đánh bắt khác, trong đó tập trung chủ yếu ở 46 xã, thuộc 08 huyện ven hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La và thủy điện Nậm Chiến, trong đó:

* Hồ thuỷ điện Hoà Bình thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

Vùng lòng hồ có diện tích khoảng 7.900 ha, thuộc 06 huyện, 29 xã: Huyện Mộc Châu có 02 xã (Quy Hướng, Tân Hợp); Huyện Vân Hồ 05 xã (xã Quang Minh. Mường Tè, Song Khủa, Suối Bàng, Liên Hoà); Huyện Phù Yên có 09 xã (xã Nam Phong, Tân Phong, Tường Phong, Tường Tiến, Tường Thượng, Tường Hạ, Tường Phù, Bắc Phong, Đá đỏ); Huyện Bắc Yên có 06 xã (xã Chiềng Sại, Tạ Khoa, Song Pe, Mường Khoa, Chim Vàn, Pắc Ngà); Huyện Mai Sơn có 02 xã (xã Tà Hộc và xã Chiềng Chăn); Huyện Mường La có 05 xã (xã Mường Chùm, Chiềng Hoa, Tạ Bú, Chiềng San, Mường Bú).

* Hồ thuỷ điện Sơn La thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

Vùng lòng hồ có diện tích khoảng 13.000 ha thuộc phạm vi của 03 huyện, 15 xã: Huyện Quỳnh Nhai gồm 08 xã (xã Cà Nàng, Mường Chiên, Pắc Ma Pha Kinh, Chiềng Ơn, Chiềng Bằng, Mường Sại, Nậm Ét, Mường Giàng); Huyện Mường La có 05 xã (xã Nậm Giôn, Chiềng Lao, Mường Trai, Hua Trai, Ít Ong); Huyện Thuận Châu có 02 xã (xã Liệp Tè và Chiềng Ngàm).

* Vùng lòng hồ thủy điện Nậm Chiến thuộc địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

- Vùng lòng hồ có diện tích khoảng 370 ha thuộc phạm vi huyện Mường La, tại 02 xã (Ngọc Chiến, Chiềng Muôn).

- Nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong các thuỷ vực tăng lên khi có hồ thủy điện Sơn La nên việc đầu tư phương tiện phục vụ khai thác thuỷ sản lớn và có xu hướng tăng. 

- Việc tổ chức khai thác nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ đi đôi với nuôi trồng đã được xác định là một hướng đi, một mũi kinh tế sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong kinh tế nông lâm thủy sản của các xã vùng ven hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La. 

b) Ngư cụ khai thác

- Ngư cụ khai thác thuỷ sản trong các thuỷ vực của tỉnh Sơn La có nhiều loại, từ những loại thô sơ như: Bẫy cá, cụp, câu, đó tôm đến các loại ngư cụ đánh bắt lớn hơn như lưới rê 3 lớp, lưới úp, lưới dàn… Hiện tại trên các hồ đập của tỉnh Sơn La đang sử dụng các ngư cụ để khai thác cá cỡ lớn; các loại câu mồi, rọ tôm để khai thác cá nhỏ và tôm. 

- Ở các thuỷ vực khác như hồ đập thuỷ lợi, ao nuôi diện tích nhỏ, mức nước nông ngư cụ sử dụng chủ yếu là lưới vét, vó, chài. Đối với mặt nước nông như ruộng cấy lúa dùng lưới bén, chài, đó… để khai thác và thu hoạch sản phẩm.

- Trên hồ thuỷ điện Hoà Bình, hồ thủy điện Sơn La và thủy điện Nậm Chiến ngoài lực lượng lao động đánh bắt cá kết hợp làm nương rẫy của người địa phương thuộc 46 xã ven hồ còn có một số lao động đánh cá chuyên nghiệp từ các tỉnh Hà Tây, Phú Thọ… đến cư trú lâu dài trên hồ và sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Ngư cụ khai thác chính của họ là nghề lưới rê, gồm lưới rê đơn (lưới bén) và lưới rê ba lớp; ngoài ra còn có các nghề lưới rùng, lưới úp, rọ tôm, vó đèn, rà điện, câu… 

- Lưới rê ba lớp được 1/3 số người đánh cá trên hồ sử dụng.Lưới rê ba lớp hoạt động quanh năm.Đối tượng đánh bắt là cá Măng, cá Chép, cá Ngão, cá Mè, cá Thiểu. Năng suất đánh bắt trung bình 5 - 10 kg/ngày. 

- Nghề rê đơn (lưới bén) hoạt động chủ yếu từ tháng 6 - 12. Lưới này chủ yếu bắt các loài cá nhỏ như cá Mương, cá Ngão, cá Thiểu, cá Tép dầu… Sản lượng mỗi thuyền lưới khoảng 5 - 7 kg/ngày.

- Lưới úp đánh bắt từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Đối tượng đánh bắt chủ yếu là cá Chép vào vật đẻ ở các bãi đẻ.

- Câu giăng thường sử dụng 500 - 1000 lưỡi câu, đánh bắt một số loài cá đáy như cá Chiên, cá Lăng, cá Ngạnh.

- Vó đèn và lưới vét mắt nhỏ còn khá phổ biến. 

- Hiện nay ngư cụ khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La còn nhiều bất cập. Việc sử dụng các ngư cụ khai thác bất hợp lý đã phần nào gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản trong các thuỷ vực, đặc biệt hai loại ngư cụ vó đèn và lưới vét mắt nhỏ là những ngư cụ khai thác cả cá con, cần được nghiêm cấm sử dụng.

c) Số lượng lao động tham gia sản xuất thủy sản

- Hiện tại nguồn lao động tham gia sản xuất thủy sản của tỉnh Sơn La rất đa dạng bao gồm lực lượng công nhân chuyên nghiệp ở các trại sản xuất cá giống, nông ngư dân sản xuất thuỷ sản, các tổ chức HTX, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, quân đội làm kinh tế… đặc biệt là vùng ven hồ thuỷ điện có đến 80 - 90% số hộ nông ngư dân tham gia hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

Theo thống kê đến nay, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 1.400 lao động làm trong lĩnh vực thủy sản, trong đó số lao động nằm trong 8 huyện thuộc vùng dự án khoảng 960 người.

d) Số lượng hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng số 63 doanh nghiệp, HTX thủy sản trong đó: Có 59 HTX (trong đó có 58 HTX nuôi trồng thủy sản và 01 HTX chế biến thủy sản) và 04 doanh nghiệp.

* Doanh nghiệp thủy sản 

- Công ty TNHH Hồng Long nuôi thủy sản tại xã Suối Chiếu, huyện Phù Yên với 50 lồng cá, đối tượng thả là trắm cỏ, lăng, chép.

- Công ty TNHH Sa Thư nuôi thủy sản tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, với 18 lồng cá, đối tượng thả là cá Chiên, Ngạnh, Nheo, Trắm, Chép.

- Công ty Cổ phần Kinh Đô nuôi thủy sản tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, với 30 lồng cá, đối tượng nuôi là cá Lăng, cá Chiên, cá Nheo, cá Ngạnh, cá Trắm, Chép....

- Công ty TNHH MTV Cá Tầm Việt Nam tại Sơn La nuôi tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La với 50 lồng cá, đối tượng nuôi là cá Lăng, cá Chiên, cá Nheo, cá Ngạnh, cá Tầm....

Có 04 doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trong quá trình nuôi các doanh nghiệp đã áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nên đạt được hiệu quả kinh tế cao.

* Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản  

Hiện nay toàn tỉnh có 59 HTX, trong đó: 58 HTX nuôi trồng thủy sản và 01 HTX chế biến thủy sản. Loài nuôi chủ yếu (cá Trắm cỏ, cá Chép, Nheo, Lăng, Chiên, cá Trê và Rô phi…). 

Đa số các HTX đang hoạt động có hiệu quả, các HTX đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, một số HTX đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ nuôi cá lồng tập trung như HTX vận tải Hợp Lực; HTX thủy sản Tường Phong; HTX thủy sản Chiềng Bằng…, các HTX thủy sản đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Phân theo các huyện như sau:

- Huyện Bắc Yên hiện có 01 HTX (HTX thủy sản Thanh Bình xã Phiêng Ban), với tổng số lồng là 18 lồng cá.

- Huyện Mộc Châu hiện có 02 HTX (HTX thủy sản Quy Hướng xã Quy Hướng; HTX nuôi cá lồng Bản Pơ Lang, xã Tân Lập), với tổng số lồng là 100 lồng cá.

- Huyện Phù Yên hiện có 01 HTX (HTX thủy sản Tường Phong), với tổng số lồng là 712 lồng cá.

- Huyện Vân Hồ hiện có 03 HTX (HTX Thanh Sơn; HTX Phúc Yên; HTX Thành Phong), với tổng số lồng là 101 lồng cá.

- Huyện Mường La hiện có 06 HTX (HTX Thủy sản Mường La; HTX sản xuất dịch vụ thương mại nông nghiệp; HTX thủy sản Chiềng Lao; HTX thủy sản Bình Minh, HTX thủy sản Pá vinh, HTX thủy sản Nậm Giôn), với tổng số là 400 lồng cá.

- Huyện Quỳnh Nhai hiện có 45 HTX (HTX thủy sản Pá Uôn; HTX vận tải Hợp Lực; HTX nuôi trồng nông lâm thủy sản Giang Lò; HTX thủy sản Bản Xe; HTX thủy sản, thủy cầm Bản Lái; HTX thủy sản Chiềng Ơn; HTX thủy sản Hồ Quỳnh; HTX thủy sản Bản Bung; HTX thủy sản Bản Bỉa; HTX thủy sản Co Hả; HTX thủy sản An Bình; HTX thủy sản Chiềng Bằng; HTX thủy sản Liệp Muội; HTX nông lâm thủy sản Mường Chiên; HTX thủy sản Thương Tuyên; HTX thủy sản Bó Ban; HTX thủy sản Pú Hay; HTX thủy sản Bản Hậu; HTX thủy sản Pom Sinh; HTX thủy sản Sáng Tiến; HTX thủy sản Chiềng Khoang; HTX thủy sản Trường Đỉnh; HTX thủy sản Bản ít B; HTX thủy sản xóm 8; HTX thủy sản Thủy Sinh; HTX thủy sản Bản Én; HTX chế biến nước mắm, xã Chiềng Bằng). Với tổng số lồng trên 5.600 lồng cá. 

Với đặc điểm của nghề nuôi thủy sản của Sơn La chủ yếu theo quy mô hộ gia đình và cá nhân tận dụng diện tích mặt nước và phụ phẩm của nông nghiệp sẵn có để có sản phẩm cải thiện đời sống nên nguồn lao động trong ngành nuôi thủy sản cũng chủ yếu tận dụng các lao động nhàn rỗi của gia đình, kể cả cụ già hoặc trẻ em (cắt cỏ, thu nhặt lá rau, cho cá ăn…). 
Lực lượng lao động này phần lớn chưa được đào tạo nên thiếu kiến thức và kinh nghiệm về nuôi thuỷ sản.

d) Đối tượng khai thác thuỷ sản 

Hiện tại, đối tượng khai thác thủy sản hiện nay ở các thuỷ vực của Sơn La bao gồm các loài cá tự nhiên như cá Măng, cá Ngão, cá Trôi, cá Chày, cá Vền, tôm sông… 
Đối tượng khai thác chủ yếu trong các ao nuôi, hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, các hồ thủy điện nhỏ khác và khai thác ở các Sông, suối chủ yếu là các loài cá truyền thống và cá bản địa. 

Sản lượng thuỷ sản đánh bắt tự nhiên năm 2016 của tỉnh Sơn La là 1.105 tấn thuỷ sản khác.

Do khó khăn về đời sống, hiểu biết về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của ngư dân, mặt khác chế tài xử phạt không nghiêm hoặc thiếu kiểm tra của cơ quan quản lý, nên người dân đã sử dụng mọi hình thức để khai thác thuỷ sản, không phân biệt giống loài, kích cỡ. 

Tình trạng khai thác cá ở các bãi cá đẻ và những vùng cá giống tập trung còn phổ biến. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thuỷ sản trong các thuỷ vực của tỉnh. 

3. Các dịch vụ cho nuôi trồng, khai thác thủy sản

a) Dịch vụ cung ứng giống

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có Công ty Cổ phần Thủy sản với chức năng sản xuất và cung ứng, dịch vụ các giống, vật tư thiết bị cho ngành thủy sản gồm có các cơ sở trực thuộc như: Trại cá Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn, Mường Bú thuộc huyện Mường La và Trại cá huyện Sông Mã thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản; ngoài ra còn một số cơ sở ương cá giống của tư nhân ở Chiềng Mung (huyện Mai Sơn) và Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai), Chiềng Pấc (Thuận Châu) mỗi cơ sở có diện tích từ 0,3 - 0,5 ha cũng tham gia ương nuôi, cung ứng cá giống cho nhân dân địa phương. Diện tích ương giống thủy sản của tỉnh ổn định trong các năm 22 - 25 ha.

Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất giống thủy sản tương đối đồng bộ. 
Các cơ sở sản xuất giống này được bố trí hợp lý từ tỉnh xuống huyện và xã. Tuy nhiên do công trình được xây dựng khá lâu nên đa số các trại này đã bị lạc hậu, xuống cấp. 

Hiện nay, một số công trình đang được nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa như Trung tâm giống thủy sản cấp I tại Tông Cọ - Thuận Châu...

- Nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu con giống:

Hiện tại, hàng năm các trại cá giống của Sơn La đã sản xuất được khoảng 115 triệu cá bột; 56,25 triệu cá hương; 02 triệu cá giống. 

Lượng cá giống này chỉ mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu cá giống của tỉnh, số còn lại vẫn phải nhập từ các tỉnh khác (riêng giống Tôm càng xanh, 100% do các tỉnh miền xuôi cung cấp). 
Tuy nhiên một phần cá giống của tỉnh Sơn La hiện vẫn cung cấp cho một số huyện của tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc của nước CHDCND Lào.

Sản phẩm cá Bột, cá Hương và cá giống các loại của Công ty Cổ phần Thuỷ sản tỉnh Sơn La thường đóng vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giống cá nuôi của tỉnh. 

b) Dịch vụ cung ứng thức ăn cho thủy sản
Các loại thức ăn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản chủ yếu từ các nguồn chính sau:

- Thức ăn từ các loài động vật thủy sinh có sẵn trong vùng lòng hồ. Hiện nay, nguồn cung ứng thức ăn từ các động vật thủy sinh trong vùng lòng hồ tương đối phong phú và là một nguồn thức ăn thứ yếu để phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Thức ăn từ các sản phẩm sẵn có hoặc chế biến từ sản phẩm nông nghiệp như ngô, sắn, rau, cỏ... Các nguồn thức ăn này sẵn có trên địa bàn và tương đối phong phú, đảm bảo khả năng cung cấp đủ nhu cầu thức ăn cho phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Thức ăn công nghiệp: Loại thức ăn này hiện nay chủ yếu phục vụ nuôi cá tầm. Nguồn thức ăn này có thể chế biến từ các nhà máy chế biến thức ăn cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hoặc phải nhập từ các vùng lân cận. Với giao thông thuận tiện như hiện nay thì nguồn thức ăn này dễ dàng đáp ứng nếu có nhu cầu.

Hệ thống cơ sở dịch vụ phục vụ nuôi trồng, khai thác thủy sản, như: Cơ sở cung ứng thức ăn, cơ sở thu mua và chế biến thủy sản còn thiếu nhiều, chưa đảm bảo nhu cầu. 


c) Dịch vụ cung ứng ngư cụ phục vụ khai thác, nuôi trồng thủy sản
- Ngư cụ khai thác thuỷ sản có nhiều loại, từ những loại thô sơ như bẫy cá, cụp, câu, đó tôm đến các loại ngư cụ đánh bắt lớn hơn như lưới rê 3 lớp, lưới úp, lưới dàn… 

Hiện tại đang sử dụng các ngư cụ để khai thác cá cỡ lớn; các loại câu mồi, rọ tôm để khai thác cá nhỏ và tôm.

- Ngư cụ cho nuôi trồng: Chủ yếu là lồng nuôi dạng tre có lưới bao hoặc dạng lồng sắt...

d) Hệ thống thu mua từ khai thác và nuôi trồng

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có cơ sở thu mua thủy sản nào chính thống và cũng chưa có cơ sở chế biến thủy sản, hầu hết do người nuôi trồng và khai thác tự tìm đầu ra cho sản phẩm như: 

Bán trực tiếp cho người dân trong tỉnh thông qua các chợ, bến cá; bán cho các nhà hàng hoặc các thương lái thu gom. 
Các sản phẩm nuôi trồng, khai thác trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La được các thương lái chuyển về tỉnh Hoà Bình và các tỉnh lân cận khác, ngoài ra cũng tiêu thụ trên thị trường Hà Nội... 
Còn lại các khu vực nuôi trồng và khai thác khác, họ tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, do vậy việc đầu tư nuôi và khai thác hạn chế.

Ngoài ra, trên khu vực lòng hồ chưa có các bến cá xây dựng với đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm từ nuôi trồng, khai thác thủy sản. 
Trong thời gian tới nhà nước cần đầu tư hỗ trợ xây dựng các bến cá phục vụ phát triển thủy sản.

4. Tình hình áp dụng khoa học - công nghệ trong nuôi trồng, khai thác thủy sản; công tác khuyến ngư trong nuôi trồng thủy sản

a) Tình hình áp dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản

Các kết quả nghiên cứu và tiến bộ về khoa học công nghệ áp dụng trong nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh; đánh giá hiệu quả các đối tượng nuôi mới đưa vào phát triển tại tỉnh

Năm 2010 sau khi tiếp nhận công nghệ từ Đề tài “Ứng dụng quy trình kỹ thuật để sản xuất giống cá Lăng tại Sơn La” tại Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La. Trại cá Sông Mã đã cho sinh sản nhân tạo thành công và ương nuôi thành công 2 vạn cá Lăng giống. Điều này đã tạo được sự chủ động trong việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn của tỉnh làm đa dạng hoá giống loài thuỷ sản bản địa.

Năm 2010 được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản tỉnh Sơn La (FSPSII) Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản triển khai thực hiện 10 mô hình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm tại 2 xã là Nà Nghịu và Chiềng Khoong huyện Sông Mã. Kết quả bước đầu cho thấy cá phát triển tốt, thịt ngon nhưng đầu tư về giống và thức ăn tương đối cao.

Năm 2013 do nguồn nước tại trại cá Sông Mã bị ô nhiễm, kinh phí đầu tư nhiều Trại cá đã không cho sinh sản nhân tạo mà bán toàn bộ cá giống của Trại là 8.000 con cho HTX Hương Son tại tổ 10 thị trấn Sông Mã.

Cuối năm 2014 HTX Hương Son đã xuất bán 8.000 con cá Lăng chấm với trọng lượng trung bình 2kg/con giá thương phẩm là 270.000 - 300.000 đồng/kg.

Kết quả nghiên cứu của đề tài thành công, các sản phẩm của đề tài không chỉ làm quy trình sản xuất mà đóng góp của đề tài còn có tác dụng to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường. 

Đặc biệt sự cân bằng quần đàn, quần thể của những loài thuỷ sản đặc hữu của địa phương vốn đang bị giảm sút nghiêm trọng, ngoài ra được chủ động về con giống cá Lăng tiếp nhận và phát triển nuôi thương phẩm sẽ là một trong những đối tượng thuỷ sản mang lại lợi ích kinh tế cao.

- Từ năm 2012 ở Sơn La đã ứng dụng công nghệ nuôi cá Tầm thương phẩm trong lồng trên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi bước đầu đã mang lại hiệu quả.. 

Với tiềm năng về diện tích mặt nước và điều kiện tự nhiên phù hợp qua 3 năm nuôi thử nghiệm cá phát triển tốt, dịch bệnh ít xảy ra, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân bắt đầu đầu tư nuôi đối tượng này. 

Đặc biệt đầu năm 2015 việc Công ty TNHH MTV cá Tầm Việt Nam Sơn La ươm nuôi thành công 90.000 con cá Tầm giống mới nở 01 ngày tuổi đã mở ra hướng đi mới cho nghành thủy sản của tỉnh nhà, tạo sự đa dạng cho sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu đưa Sơn La dần trở thành Trung tâm nuôi cá nước lạnh lớn của cả nước.

b) Công tác khuyến ngư trong nuôi trồng thủy sản

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh, gồm: Nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, các dịch vụ công thuộc ngành thủy sản. Hệ thống quản lý hiện nay: 

Ở cấp tỉnh có Chi cục Thuỷ sản Sơn La (tổng số cán bộ 13 người); ở cấp huyện quản lý về thủy sản thuộc Phòng Kinh tế thành phố Sơn La và Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện (không có cán bộ chuyên trách) có cán bộ kiêm nhiệm phụ trách thủy sản, giúp UBND thành phố và các huyện quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Số cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành thủy sản còn hạn chế, có 2 cán bộ đại học và 3 cán bộ trung học.

Hàng năm các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản như: 

Mô hình nuôi cá lồng bè ở Chiềng Bằng, Nậm Ét huyện Quỳnh Nhai; ở Quy Hướng huyện Mộc Châu; Pi Toong, Chiềng Lao, Mường Trai, thị trấn Ít Ong huyện Mường La…, Thông qua các Câu Lạc bộ Khuyến nông, Chuyên mục Khuyến nông trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc, Bản tin Khuyến nông đã cung cấp thông tin và thay đổi nhận thức của người nông dân trong nuôi trồng thủy sản như:

 Áp dụng các giống thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; nuôi trồng thủy sản đúng theo quy trình kỹ thuật; Áp dụng các biện pháp nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

c) Hiệu quả kinh tế của một số mô hình nuôi trồng thủy sản điển hình 

* Mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững là một trong những nội dung của Chương trình hỗ trợ ngành thuỷ sản đã được thực hiện tại tỉnh Sơn La. 

Mục tiêu hướng về người nông dân nghèo, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, tập huấn quy trình kỹ thuật tại hiện trường, gắn với triển khai mô hình trình diễn kỹ thuật cho nông dân nghèo. 

Chương trình đã đào tạo, tập huấn cho gần 7000 nông dân, song song với việc tập huấn, chương trình dự án đã triển khai tổ chức xây dựng được 829 mô hình trình diễn, trong đó 270 mô hình trình diễn nuôi cá ao; 192 mô hình trình diễn ương nuôi cá giống từ bột lên hương; 246 mô hình trình diễn nuôi cá ruộng; 86 mô hình nuôi tôm càng xanh; 35 mô hình nuôi cá lồng. Các mô hình thử nghiệm hướng đến hệ thống nuôi trồng thuỷ sản đa dạng, hiệu quả, bền vững và mang tính xã hội hoá cao được triển khai, như mô hình thử nghiệm nuôi cá Lăng tại huyện Sông Mã, nuôi cá lồng tại Quy hướng (Mộc Châu).

* Mô hình nuôi cá lồng

Nghề nuôi cá lồng mới triển khai được một vài năm trên lòng hồ thủy điện Sơn La đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tái định cư. 

Nghề nuôi cá lồng đã trở thành nghề chính của nhiều hộ dân và đem lại thu nhập ổn định từ 2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Do thu nhập mang lại từ nuôi cá lồng khá ổn định cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương một số năm gần đây mô hình nuôi cá này phát triển khá mạnh, với các giống nuôi chủ yếu là cá Trắm cỏ, một phần cá Chim trắng, cá Rô phi; ngoài ra đã thả ghép thêm cá Chép, cá Trôi, cá Bống. Trong những năm tới nuôi cá lồng được xác định là một trong những mô hình chính thúc đẩy ngành thủy sản của tỉnh phát triển.

* Mô hình nuôi tôm càng xanh

Mô hình nuôi Tôm càng xanh đã được thử nghiệm thành công ở Sơn La và đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh tập trung nhiều nhất ở phường Chiềng Cơi, xã Hua La (thành phố Sơn La), xã Mường Bon, Nà Sản (huyện Mai Sơn)...

Sau 6 tháng trong điều kiện nuôi tại Sơn La, tôm sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 60 - 65%, năng suất 1,5 - 1,8 tấn/ha, dự kiến sẽ thu 150 - 200 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận khoảng 80 - 100 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả nuôi Tôm càng xanh có thể gấp 3 - 4 lần nuôi cá.

5. Cơ sở hạ tầng nuôi trồng, khai thác thủy sản

a) Hệ thống điện

Hệ thống điện trên địa bàn tỉnh gồm có: Đường điện cao thế 550 kV; đường dây 220 kV; đường dây 110 kV; đường dây trung thế (1kV - 35 kV), đường dây hạ thế 0,4 kV, 204/204 xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, nâng số hộ sử dụng điện chiếm 86,7% số hộ toàn tỉnh. 

Nhìn chung, hệ thống điện cơ bản đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cung cấp nguồn điện phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.


b) Hệ thống đường giao thông

Hệ thống đường giao thông trong nhưng năm gần đây được đầu tư, nâng cấp, đặc biệt là quốc lộ 6, quốc lộ 37, các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ và các tuyến giao thông nông thôn khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương giữa các vùng trong tỉnh và với các tỉnh lân cận với thủ đô Hà Nội. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có trên 200km đường thủy trên dòng Sông Đà và Sông Mã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản của Sơn La với các tỉnh lân cận. 

Tuy nhiên, so với các tỉnh đồng bằng thì hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chất lượng đường còn thấp, mặt đường còn nhỏ hẹp và do địa hình bị chia cắt bở hệ thống sông suối, núi, đồi..., do vậy ảnh hưởng đến khả năng lưu thông vận chuyển hàng hóa. 

Đối với hệ thống đường thủy thì hệ thống hạng mục công trình khác như bến, bãi…, chưa được đầu tư. 

c) Hệ thống cấp và xử lý nước, chất thải

Hiện nay, hệ thống xử lý nước và chất thải trên địa bàn tỉnh nói chung và hệ thống xử lý nước và chất thải phục vụ cho nuôi trồng và chế biến thủy sản chưa được đầu tư kịp thời, hiện tại mới đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố, song chủ yếu vẫn là thoát thẳng ra suối Nậm La (chưa qua xử lý). 

Do vậy, việc nuôi trồng và khai thác thủy sản hiện nay chủ yếu ở vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy diện Hòa Bình và các khu vực ao, hồ khác đầu chưa có hệ thống xử lý nước và chất thải, tất cả do các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nuôi trồng thủy sản tự làm sạch nước hồ.

d) Các bến hàng hóa

Các bến hàng hóa là bến phục vụ vận tải hàng hóa trên sông và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực có địa hình nhiều đồi núi như Sơn La. 

Tuy nhiên, đến nay các cơ sở hạ tầng các bến thủy này chưa được đầu tư đảm bảo điều kiện tàu, thuyền cập bến, đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Theo quy hoạch bến thủy nội địa tỉnh Sơn La đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh cần đầu tư xây dựng 60 bến, trong đó: 

Huyện Quỳnh Nhai có 06 bến, huyện Mường La có 08 bến, huyện Thuận Châu có 09 bến, huyện Mai Sơn có 07 bến, huyện Bắc Yên có 14 bến, huyện Phù Yên có 08 bến, huyện Mộc Châu có 08 bến. Để thực hiện tốt việc khai thác và nuôi trồng thủy sản, nhất là  trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình thì việc đầu tư các bến là cần thiết.

đ) Hệ thống trại sản xuất cá giống

Hệ thống trại sản xuất cá giống của tỉnh Sơn La bao gồm các Trại như sau: Ở thành phố Sơn La có trại cá Thành phố; các huyện: Trại cá Tòng Cọ và trại cá hồ Thuận Châu (huyện Thuận Châu), trại cá Chiềng Mai (huyện Mai Sơn), trại cá Phù Yên (huyện Phù Yên), trại cá Sông Mã (huyện Sông Mã), trại cá Mường Bú (huyện Mường La); ngoài ra còn một số cơ sở ương cá giống của tư nhân ở Chiềng Mung (huyện Mai Sơn) và Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai), mỗi cơ sở có diện tích từ 0,3 - 0,5 ha cũng tham gia ương nuôi, cung ứng cá giống cho nhân dân địa phương.

Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất giống thủy sản của tỉnh Sơn La đã được đồng bộ từ tỉnh xuống huyện và xã. Tuy nhiên, hệ thống các trang trại hầu hết đã bị lạc hậu và xuống cấp nghiệm trọng.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể

Trong những năm qua phát triển thủy sản đã đạt những kết quả nhất định là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. 

Phát huy lợi thế về tiềm năng mặt nước, điều kiện tự nhiên sinh thái, nguồn giống thuỷ sản đặc hữu của địa phương, huy động nguồn lực đầu tư phát triển thuỷ sản, khuyến khích các thành phần kinh tế, liên doanh liên kết, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các dự án, vùng trọng điểm; phát triển thuỷ sản trong nhân dân đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nuôi trồng thủy sản. 

Nghề nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2011 đến nay có sự tăng trưởng khá nhanh. Giá trị sản xuất năm 2015 đạt 211,75 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010 ) so với năm 2011 là 198,9 tỷ đồng, tăng bình quân 5,44%/năm.

2. Kết quả thực hiện các nội dung quy hoạch

- Về sản xuất cá giống

Hàng năm các trại cá giống của Sơn La đã sản xuất được khoảng 115 triệu cá Bột, 56,25 triệu cá Hương, 02 triệu cá giống các loại, chủ yếu là cá Chép, cá Trắm, cá Mè, cá Trê, cá Trôi..., lượng cá giống này chỉ mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu cá giống của tỉnh, số còn lại vẫn phải nhập từ các tỉnh khác. Tuy nhiên một phần cá giống của tỉnh Sơn La hiện vẫn cung cấp cho một số huyện của tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc của nước CHDCND Lào. 

Riêng giống Tôm càng xanh, 100% do các tỉnh miền xuôi cung cấp. Sản phẩm cá Bột, cá Hương và cá giống các loại của Công ty Cổ phần Thuỷ sản tỉnh Sơn La thường đóng vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giống cá nuôi của tỉnh. 

- Nuôi trồng thủy sản trên ao hồ nhỏ và ruộng chuyển đổi 

Việc nuôi cá ao mang tính chất tự sản, tự tiêu, chủ yếu là tạo thực phẩm tươi sống tại chỗ cho sinh hoạt của cộng đồng cư dân, chưa tạo được lượng hàng hóa tập trung lớn. 

Từ  năm 2011 đến nay, hàng năm Trung tâm Thuỷ sản đã mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thuỷ sản cho gần 1.000 lượt người dân tham gia; đồng thời xây dựng nhiều mô hình trình diễn nuôi thuỷ sản năng suất cao, nuôi giống cá mới trên ao hồ nhỏ, năng suất nuôi thuỷ sản cũng được tăng lên qua các năm từ năm 2011 trở lại đây.

Tình hình mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Sơn La (gồm cả diện tích đào ao hồ nhỏ nuôi cá và diện tích chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản) của tỉnh không ngừng tăng lên. Năm 2011 diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 2.410 ha; đến năm 2016 tăng lên đạt 3.234 ha. 

Sản lượng thủy sản năm 2011 đạt 5.385 tấn; năm 2016 đạt 10.258 tấn, tăng nhiều do sản lượng nuôi cá lồng. Năng suất nuôi thuỷ sản trung bình tăng từ 2,23 tấn/ha (năm 2011) lên 2,45 tấn/ha (năm 2016) nhờ tăng cường đầu tư thâm canh, quan tâm hướng dẫn kỹ thuật thông qua hoạt động khuyến ngư đến tận xã, bản.

 Tuy nhiên năng suất nuôi trồng thủy sản còn thấp so với tiềm năng của tỉnh, do vậy, thời gian tới cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, chọn giống rộng rãi để tăng năng suất sản lượng.

* Nuôi cá nước lạnh trong bồn, bể, lồng

Từ năm 2010 - 2013 đã phát triển nuôi các hồi tại một số huyện Mộc Châu, Mường La (Ngọc Chiến),… và đưa cá Hồi vân vào nuôi thử nghiệm cho thấy cá đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt không thua kém cá nuôi ở Sa Pa.

* Nuôi cá lồng bè

Theo số liệu thống kê năm 2016 tổng số lồng cá được nuôi trên các hồ thủy điện, thủy lợi là 2.744 lồng, tăng 2.594 lồng so với năm 2011 được nuôi tại hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Nậm Chiến,…. và các hồ thủy lợi có điều kiện thích hợp trên các địa bàn Phù Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai.

Trên địa bàn tỉnh có 38 HTX, 04 doanh nghiệp trên lòng hồ thủy điện Sơn La (Mường La, Quỳnh Nhai) và lòng hồ thủy điện Hòa Bình (Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên) và 01 doanh  nghiệp trên hồ suối Chiếu (Phù Yên) đã nuôi thử nghiệm thành công cá tầm thương phẩm; ngoài cá tầm, lồng bè được nuôi một số giống cá có chất lượng như cá nheo, cá chép, cá trôi, rô phi, cá lăng,…

Loại hình nuôi cá lồng bè này sẽ phát triển tốt trong tương lai nếu đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường(nhưng đến nay do việc phát triển nuôi cá lồng của bà con ở hai vùng lòng hồ Quỳnh Nhai và Mường La tương đối mạnh nên số HTX thủy sản là 59, số lồng cá đã lên tới trên 9000 lồng)
Bảng 03

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2016

	STT
	Danh mục 
	 Đơn vị tính 
	Theo Quy hoạch được duyệt số 2337/QĐ-UBND ngày 27/9/2010
	Kết quả thực hiện 

	1
	Giá trị sản lượng 
	 Tỷ đồng
	500
	211,72

	2
	Diện tích ao, hồ nhỏ nuôi cá
	Ha 
	4.230
	3.234

	3
	 Số lồng cá nuôi
	Cái 
	1.500
	2.744

	4
	Tổng sản lượng 
	 Tấn 
	10.400
	10.258

	
	Trong đó: 
	 
	 
	 

	4.1
	 Sản lượng nuôi
	Tấn 
	8.400
	9.153

	4.2
	 Sản lượng khai thác 
	Tấn 
	2.000
	1.105

	5
	 Giải quyết việc làm 
	Người
	2000
	3.000


3. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm

Giai đoạn 2011 - 2015, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, những thay đổi trong cơ chế quản lý điều hành lĩnh vực đầu tư từ ngân sách nhà nước theo chủ trương tái cơ cấu đầu tư công; áp lực của lạm phát, giá cả các yếu tố đầu vào tăng và duy trì ở mức cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; nhiệm vụ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La phải tập trung:

Ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân…, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện đáng kể; văn hóa - xã hội có bước phát triển tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm tập trung giải quyết; quốc phòng - an ninh đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát triển.

Cùng với mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh, ngành thủy sản trong thời gian qua không ngừng nỗ lực tranh thủ sự quan tâm đầu tư từ nguồn vốn dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và các chính sách hỗ trợ đầu tư từ các chương trình 135, 30a, nông thôn mới... 

Để phát triển đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng như: Cải tạo nâng cấp các đường giao thông đến các trung tâm xã, đường phục vụ các khu, điểm tái định cư... dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra lĩnh vực phát triển thủy sản đã triển khai cho các dự án:

- Lập, phê duyệt dự án quy hoạch nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Vị trí nuôi tập trung tại 3 huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai;

- Lập và phê duyệt quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Lập và phê duyệt Đề án khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La.
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SƠN LA ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tác động của thị trường thủy sản

Trong điều kiện mức sống ngày càng được cải thiện và nâng cao của người dân và khách du lịch, trong thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản là rất lớn và đòi hỏi sản phẩm có giá trị cao, thực phẩm phải sạch, rõ nguồn gốc, xuất xứ, điều kiện chế biến, bảo quản. 

Do vậy sản phẩm ngành thủy sản Sơn La trong giai đoạn tới cần phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng để tham gia các kênh tiêu thụ như: Chuỗi cửa hàng thủy sản tươi sống, hệ thống các siêu thị, cửa hàng ăn uống, nhà hàng trong tỉnh, các tỉnh lân cận và trung tâm các thành phố lớn. 

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủy sản sẽ tập trung vào chủ yếu vào thị trường trong nước, một số sản phẩm như cá Tầm, trứng cá Tầm đủ tiêu chuẩn có thể tham gia xuất khẩu, gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản mang tính đặc hữu vùng để cung cấp cho các thị trường lớn.

2. Tác động về cơ chế, chính sách

Nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã, đang và sẽ tiếp tục được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn…).

Trong lĩnh vực thuỷ sản, Sơn La tiếp tục được hưởng hỗ trợ giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời được hưởng các chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm, chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác phục vụ phát triển thủy sản theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014.

Về phía tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020, nay được thay thế bằng Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021;

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã 100% chi phí cho công tác lập dự án; 100% chi phí giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; 100% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; một lần 05 triệu đồng cho 01 lồng nuôi cá trên vùng lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Sơn La cho các dự án nuôi cá lồng theo chương trình của tỉnh trên các lòng hồ thủy điện. Đây là một trong những chính sách ưu đãi có sức hút mạnh mẽ để thu hút thúc đẩy việc đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La.

3. Tác động về nguồn vốn

Trong giai đoạn tới, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công tiếp tục có nhiều khó khăn, hạn hẹp nên chủ yếu ưu tiên đầu tư các lĩnh vực then chốt, những công trình, dự án khó có khả năng thu hồi vốn, những lĩnh vực mà tư nhân hoặc doanh nghiệp không đầu tư, trong đó tập trung đầu tư một số chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, hạ tầng đô thị, đặc biệt tiếp tục tập trung ổn định đời sống và sản xuất nhân dân các vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, hoàn thành đầu tư cứng hoá các tuyến đường đến trung tâm xã; ưu tiên các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), đối ứng các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA),.. 

Do đó, trước những tiềm năng, lợi thế sẵn có, ngành thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong những năm tới bên cạnh việc được hưởng các nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và một số nguồn vốn đầu tư công khác sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện chuẩn bị để làm tốt công tác huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước cùng tham gia phát triển.

4. Tác động của biến đổi môi trường và nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực

Tỉnh Sơn La đang chịu nhiều ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Đất đai bị bạc màu, đa dạng sinh học bị giảm mạnh, khô hạn ngày càng tăng, nhiệt độ tăng cao và hạn hán bất thường, lũ lụt không theo quy luật, nhiều dịch bệnh mới hình thành... đã tác động không nhỏ tới sản xuất, đe doạ đến đời sống và hoạt động của người dân trong tỉnh.

Biến đổi khí hậu nó có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nuôi trồng thủy sản thông qua nguồn nước, diện tích nuôi, môi trường nuôi, con giống, dịch bệnh, qua đó gây ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và cơ sở hạ tầng của các vùng nuôi trồng thủy sản. 
Các hiện tượng thời tiết bất thường như thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhiệt độ và biến đổi lượng mưa đã tác động tiêu cực đến nguồn nước và sức đề kháng của các đối tượng nuôi, gây bùng phát dịch bệnh, gây thiệt hại rất lớn đến ngành nuôi trồng của tỉnh trong thời gian qua. 
Trước diễn biến của BĐKH trong thời gian tới, đặc biệt là sự gia tăng nhiệt độ, biến đổi lượng mưa, dịch bệnh sẽ tác động rất lớn đến hoạt động NTTS trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được tỉnh Sơn La quan tâm, có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. 
Tuy nhiên, việc ứng phó với BĐKH còn bị động, tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững, một số loại tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn tới suy thoái, (đặc biệt là tài nguyên rừng, tài nguyên đất đai) cạn kiệt; ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, có nơi nghiêm trọng; đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái đang diễn ra, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khoẻ và đời sống nhân dân.

Vấn đề BĐKH vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài, phức tạp. Cho nên, để thực hiện được mục tiêu ứng phó và giảm nhẹ tác động tiêu cực của BĐKH đối với tỉnh thì các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư phải có trách nhiệm thực hiện bảo vệ tài nguyên nước, đất, hệ sinh thái và môi trường tốt hơn.

Để đối phó với BĐKH, hiện ngành nông nghiệp đã và đang tích cực áp dụng KH - CN vào SXNN, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn kết hợp với quy hoạch tổng thể vùng sản xuất cũng những giải pháp nhằm phát triển bền vững cho nền nông nghiệp. 
Những biện pháp đã được triển khai như: Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011 - 2016 có 36 Danh mục dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH, giai đoạn 2016 - 2020 là 20 dự án và sau 2020 là 09 dự án; giảm phát khí thải nhà kính qua kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm sử dụng tiết kiệm chi phí đầu vào; thúc đẩy quy trình VietGAP trong chăn nuôi; cải tiến kỹ thuật và công nghệ trong hoạt động NTTS; đẩy mạnh trồng rừng, phục hồi rừng, và xúc tiến tái sinh rừng.

IV. LỢI THẾ, KHÓ KHĂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

1. Những lợi thế
- Sơn La có thế mạnh về nguồn lực để phát triển thủy sản. Với diện tích mặt nước rộng lớn của hồ thuỷ điện Hoà Bình và Sơn La, những cửa suối lớn như suối Tấc, suối Giăng, suối Liệp Muội… 

Nếu được quản lý khai thác hợp lý sẽ là động lực để thúc đẩy ngành thuỷ sản vùng dự án phát triển mạnh trong những năm tới.

- Môi trường nước ở các thuỷ vực trong khu vực dự án tuy có những dấu hiệu bị ô nhiễm nhưng mức độ ô nhiễm còn rất nhỏ, có thể đánh giá môi trường nước rất thuận lợi cho phát triển nuôi thủy sản.

- Về lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản: Sơn La có trên 54.000 lao động trên tổng số trên 1 triệu dân, trong đó có khoảng trên 6.000 lao động tham gia làm nghề cá. 
Hồ thủy điện Hoà Bình, hồ thuỷ điện Sơn La và các hồ thủy điện nhỏ khác tạo ra diện tích mặt nước rất lớn; một lượng lớn cư dân sống ven hồ đã bị mất đất rất cần có công ăn việc làm để tạo ra nguồn thu nhập ổn định. 

Vì vậy tiềm năng mặt nước này sẽ tạo đà cho tập trung phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản, qua đó giải quyết việc làm, tạo ra thu nhập ổn định đời sống cho nhân dân.

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản của Sơn La đã có nhiều kinh nghiệm và tay nghề trong sản xuất giống nhân tạo, có mạng lưới cung ứng cá giống và chuyển giao kỹ thuật nuôi thuỷ sản. 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, tạo ra nhiều sản phẩm như ngô, sắn, đậu tương, các loại khoai, rau, quả các loại; đây là nguồn nguyên liệu quan trọng chính để sản xuất ra thức ăn nhân tạo phục vụ cho nuôi thuỷ sản theo hướng thâm canh.

- Sản phẩm thuỷ sản là nguồn thực phẩm ưa thích của người dân nhưng sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu, vẫn phải nhập từ các tỉnh dưới xuôi lên; vì vậy thị trường nội tỉnh của cá thương phẩm ở Sơn La vẫn coi như còn bỏ ngỏ. 

Ngoài ra với lợi thế có đường biên giới dài 250 km chung với nước CHDCND Lào là điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế nói chung và phát triển thuỷ sản nói riêng.

2. Những khó khăn

- Cách xa trung tâm kinh tế lớn của cả nước, giao thông đi lại còn khó khăn, khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô kéo dài trên 6 tháng, lượng mưa phân bố không đều trong năm..., là những thách thức không nhỏ đối với ngành nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

- Nông dân các dân tộc từ lâu đời chủ yếu sống bằng nguồn thu từ nông nghiệp là chính (trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm), việc nuôi trồng thủy sản mới ở mức nuôi thả nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình chủ yếu là tự cung tự cấp, chưa quen với việc nuôi thủy sản theo hình thức sản xuất hàng hóa phải đầu tư vốn, chăm sóc, cho ăn và phòng trị bệnh... Kỹ thuật nuôi những đối tượng thuỷ sản mới chưa có kinh nghiệm, thiếu thông tin, thậm chí còn quá mới mẻ.

- Các nguồn lực để phát triển thủy sản trong khu vực thời gian qua mới chỉ được khai thác ở mức thấp, vì thế chưa phát huy được thế mạnh sẵn có.

Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có Trường ĐH Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Nông Lâm đều có khoa đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành nông lâm nghiệp nhưng chưa có chuyên khoa đào tạo về thủy sản, nghề cá. Nguồn lao động về thủy sản chưa đạt yêu cầu và nhu cầu thực tế.
- Tình hình sản xuất giống thủy sản của tỉnh còn nhiều khó khăn do các cơ sở sản xuất giống chưa được đầu tư đồng bộ, các trang thiết bị phục vụ sản xuất giống còn lạc hậu. Chưa có kế hoạch đầu ra cho sản phẩm sản xuất giống.

- Tỉnh chưa có hệ thống các Trung tâm làm nhiệm vụ nghiên cứu sự nghiệp khoa học như lưu giữ các nguồn gen quý hiếm, lưu giữ các giống thủy đặc sản…

- Hệ thống quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy sản mới chi cục thủy sản biên chế ít, chưa có hệ thống trạm trại chân rết ở các huyện nên việc quản lý chỉ đạo điều hành, nhất là công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

3. Các vấn đề cần phải điều chỉnh, bổ sung trong thời gian tới
- Tăng cường các biện pháp phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, khôi phục khả năng tự tái tạo, phục hồi giống loài thủy sản quý hiếm, đang bị giảm sút như: Cá Anh vũ, cá Rầm xanh, cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng, cá Nheo và cá Chép… Song song với phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên, sẽ nghiên cứu lai tạo, thuần hóa các giống loài mới.

- Tăng cường công tác khuyến khích các thành phần kinh tế ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo các đối tượng thủy sản giống mới (Rô phi lai xa; Chép lai...); thủy sản đặc sản, thủy sản đặc hữu cho giá trị kinh tế cao (Ba ba, cá Bỗng, cá Lăng, cá Nheo...). 

Chú trọng cải tạo đàn cá bố mẹ, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất các đối tượng thủy sản giống mới cho các cơ sở trên địa bàn để chủ động về số lượng, cơ cấu giống đảm bảo chất lượng phục vụ người nuôi thả trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.
- Cần ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm lợi thế của tỉnh. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết giữa các HTX, giữa HTX - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà nước, giữa người có đất và người có vốn hợp tác với nhau cùng chia lợi nhuận và thông qua việc ký kết các hợp đồng nhằm bảo đảm sản xuất kinh doanh ổn định.
- Cần tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông, ngư dân thành lập và tổ chức hoạt động các mô hình kinh tế hợp tác nuôi trồng thủy sản; các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi như: 

Áp dụng quy trình thực hành nuôi tốt (GAP), xử lý nước thải…; hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thu mua, chế biến mua trữ thủy sản nguyên liệu, bảo đảm ổn định giá và lợi nhuận cho người nuôi.

- Cần tích cực trong việc kết hợp với các Chương trình, Dự án mục tiêu quốc gia để người nghèo vay vốn nuôi thuỷ sản, trong đó những hộ nghèo làm nghề nuôi cá lồng được hưởng mức lãi suất thấp hoặc không tính lãi trong thời gian đầu.

 Đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng sản xuất giống, các khu ươm nuôi giống tập trung và thành lập trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản mặt nước lớn lưu vực sông Đà.

- Xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng Trung tâm Giống thủy sản cấp I xã Tông Cọ huyện Thuận Châu, xây dựng các cơ sở vệ tinh của Trung tâm Giống thủy sản cấp I tại các huyện Quỳnh Nhai và Phù Yên, Sông Mã và thành phố Sơn La phục vụ lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La. 

- Tăng cường chú trọng trong công tác đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật về công nghệ sản xuất các loài bản địa, các loài quy hiếm và các loài có giá trị kinh tế. 
Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý để tổ chức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng, giá trị của các nguồn thủy sản và tầm quan trọng về bảo vệ bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản còn non và môi trường sống của các loài thuỷ sản.

- Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phường để phát triển mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè nhằm thu hút lao động tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhân dân. 

Tăng diện tích, sản lượng, điều chỉnh địa điểm nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế và tiềm năng phát triển; xác định các ngư trường khai thác, các bến thuyền.

Tổ chức điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo vệ bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản còn non thuộc Hồ chứa thủy điện Sơn La và Hòa Bình; quy hoạch lại hệ thống sản xuất giống thủy sản; bổ sung hệ thống hạ tầng phục vụ và mạng lưới cung ứng dịch vụ cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, … 

Phần thứ ba

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ
 PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020;
 BỔ SUNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU


1. Quan điểm phát triển

Khai thác, sử dụng hợp lý tiềm năng các loại mặt nước theo hướng hiệu quả và bền vững, mở rộng diện tích nuôi công nghiệp, thâm canh ứng dụng công nghệ cao, áp dụng rộng rãi quy trình thực hành nuôi tốt (GAP). 
Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để khai thác lợi thế nuôi cá lồng tập trung ứng dụng công nghệ cao trên hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La và thủy điện Nậm Chiến.

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống nuôi thích ứng với điều kiện khí hậu của tỉnh; ưu tiên đầu tư phát triển các vùng nuôi thủy sản theo hình thức thâm canh, đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nuôi cá lồng tập trung, vùng nuôi an toàn; tăng cương công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để nâng cao giá trị sản xuất. 

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất giống thủy sản sạch bệnh, có chất lượng cao cho sản xuất trong tỉnh. Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn.

Từng bước tổ chức lại sản xuất, hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi, tiềm năng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của tỉnh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và đáp ứng nhu cầu thị trường để phát triển bền vững.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 theo hướng thâm canh tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm; kết hợp với công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản, khai thác tối đa và hiệu quả tiềm năng về diện tích mặt nước để phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Phát triển thủy sản phải gắn với phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020: Diện tích nuôi trồng thủy sản 3.455 ha, trong đó; diện tích nuôi cá ao, hồ nhỏ là 3.282 ha, nuôi cá ruộng là 173 ha; số lượng nuôi cá lồng 6.570 lồng (tương đương với 950.000 m2 diện tích mặt lồng, mỗi lồng có diện tích từ 120 đến 150m2).

 Tổng sản lượng đạt 16.700 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng 15.660 tấn, khai thác 1.040 tấn) đảm bảo cung cấp khoảng 80% giống thủy sản sạch bệnh phục vụ sản xuất. Giá trị sản lượng thủy sản ước đạt 700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động.
Định hướng đến năm 2025: Diện tích nuôi trồng thủy sản 3.465 ha, trong đó; diện tích nuôi cá ao, hồ nhỏ là 3.345 ha, nuôi cá ruộng là 120 ha; số lượng nuôi cá lồng là 8.420 lồng (tương đương với 1.200.000m2 diện tích mặt lồng).

 Sản lượng đạt 20.800 tấn (nuôi trồng 19.640 tấn, khai thác 1.160 tấn) đảm bảo cung cấp khoảng 100% giống thủy sản sạch bệnh phụ vụ sản xuất. Giá trị sản lượng thủy sản ước đạt 1.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8.000 lao động.

Bảng 04

Các Nội dung được điều chỉnh tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

 ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh Sơn La đến năm 2020
	STT
	Nội dung
	 Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 08/7/2010
	Điều chỉnh mới

	1
	Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
	3.140ha
	3.455 ha

	2
	Tổng sản lượng thủy sản
	10.400 tấn
	16.700 tấn

	3
	Tổng giá trị sản lượng
	· 500 tỷ đồng
	· 700 tỷ đồng

	4
	Sản xuất giống
	60,95 triệu con
	160 đến 180 triệu con

	5
	Diện tích nuôi ao hồ nhỏ
	3.140 ha
	3.282 ha

	6
	Diện tích nuôi cá ruộng
	1.005 ha
	173 ha

	7
	Số lồng nuôi
	1.500 lồng
	6.570 lồng

	8
	Nuôi thủy đặc sản
	90 tấn
	2.700 tấn

	9
	Sản lượng khai thác
	2.010 tấn
	1.070 tấn


II. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch diện tích và các loại hình mặt nước 

a) Nuôi tại các ao, hồ nhỏ

Do yếu tố về địa hình nên các ao, hồ phân bố rải rác trong các khu dân cư, diện tích nhỏ hẹp. Do vậy xác định việc nuôi cá ao, hồ vẫn mang tính chất tự sản, tự tiêu, các sản phẩm tạo ra chủ yếu là thực phẩm tươi sống tại chỗ cho sinh hoạt của cộng đồng cư dân, một phần tạo được vận chuyển tiêu thụ tại các khu đô thị, khu trung tâm thuận lợi về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và theo hướng điều chỉnh tăng từ 3.140 ha lên 3.282 ha vì hiện nay đã trên 2700 ha trong thời gian tới đề nghị chuyển đổi những nơi có ruộng canh tác lúa kém hiệu quả chuyển sang đào ao nuôi cá (tăng so với Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 là 415 ha).

Những giống loài nuôi trong ao phát triển theo hướng lựa chọn các đối tượng có giá trị, phù hợp với thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng như cá Trắm cỏ, cá Rô phi đơn tính, cá Chép lai…, những loài cá bản địa như cá Bống, cá Sỉnh, cá Chày đất, cá Chiên, cá Lăng…, những giống loài mới như: Tôm càng xanh, cá Chim trắng, Lươn, Ếch, cá Quả, cá Trê v.v… Hình thức nuôi bán thâm canh và thâm canh nhằm tạo ra khối lượng hàng hoá lớn. Sử dụng các chế phẩm sinh học để cải tạo môi trường nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

	Đến năm 2020
	Định hướng đến năm 2025

	      Diện tích ao nuôi là: 3.282 ha; 
	 Diện tích ao nuôi là: 3.345 ha; 

	         Năng suất bình quân đạt: 2,45 tấn/ha; 
	Năng suất bình quân đạt: 2,47 tấn/ha;

	       Sản lượng nuôi : 8.000 tấn.
	Sản lượng nuôi: 8.237 tấn.


b) Nuôi cá ruộng 

- Những khu vực có ruộng 02 vụ lúa cần đầu tư thành vùng nuôi cá ruộng. Nuôi cá - lúa là phương thức hỗ trợ nhau cùng phát triển: Cá ăn sâu bọ hại lúa, sục bùn, diệt cỏ dại và thải phân làm tốt lúa;

- Bón phân cho lúa sẽ góp phần bổ sung thức ăn cho cá, đồng thời, khi thu hoạch, cá ăn thóc rơi vãi và rơm rạ mục; 

- Đối tượng nuôi chính ở đây là cá Chép lai, cá Rô phi vằn, cá Trôi Ấn Độ Mrigan, cá Mè vinh, cá Diếc, Tôm càng xanh;

- Các ruộng được đua vào nuôi gồm những khu ruộng luôn chủ động được nguồn nước có thể đầu tư cải tạo thành ruộng cấy lúa kết hợp với nuôi cá;
- Diện tích nuôi cá ruộng đến năm 2020 điều chỉnh theo hướng giảm từ 1.005 ha xuống còn 173 ha (giảm 832 ha vì hiện nay các ruộng lúa chủ yếu sử dụng giống lúa ngắn ngày và diện tích ruộng lúa ngày càng bị thu hẹp bởi đô thị hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng hoa màu, một số ít chuyển sang đào ao nuôi cá nên từ đó cần giảm cho phù hợp với thực tế).

	Đến năm 2020
	Đến năm 2025

	       Diện tích ao nuôi là: 173 ha; 
	 Diện tích ao nuôi là: 120 ha; 

	       Năng suất bình quân đạt: 0,3 tấn/ha; 
	Năng suất bình quân đạt: 0,3 tấn/ha;

	       Sản lượng nuôi: 52 tấn.
	Sản lượng nuôi: 36 tấn.


c) Nuôi cá lồng bè

- Diện tích nuôi lồng bè trên lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến và các hồ thủy lợi, thủy điện khác…, có điều kiện thích hợp trên các địa bàn Phù Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai... 

- Đây là tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi cá trên địa bàn tỉnh Sơn La, tạo nguồn lợi thủy sản tập trung và nguồn lợi có giá trị hàng hóa chất lượng cao trên thị trường như các loại cá Tầm, cá Hồi, cá Lăng, cá Chiên…, diện tích nuôi cá thực hiện trên địa bàn 12 huyện,thành phố,(chi tiết tại Biểu số 01, số 02 kèm theo).

d) Nuôi cá lồng

- Vị trí đặt lồng không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2 - 0,5 mét/giây (m/s). Nếu nuôi hồ chứa phải lựa chọn nơi có dòng chảy, không nuôi cá lồng/bè trong eo, ngách;

- Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất;

- Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: Các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m;

- Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất;

- Căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật diện tích mỗi lồng đạt từ 120 đến 150m2, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trên địa bàn tỉnh vị trí được lựa chọn nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng tập trung tại các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên thuộc vùng chính của lòng hồ thủy điện; 

- Đối tượng nuôi: Cá Tầm theo quy hoạch nuôi cá Tầm chủ yếu ở huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu; các loài cá truyền thống: Trắm cỏ, cá Chép; các loài cá có giá trị kinh tế như: Cá Chiên, cá Lăng, cá Nheo, cá Ngạnh, cá Diêu hồng..., được nuôi tại các huyện trong tỉnh.

	Đến năm 2020
	Đến năm 2025

	       Số lồng nuôi: 6.570 lồng 
	 Số lồng nuôi: 8.420 lồng 

	       Năng suất bình quân: 1,15 tấn/lồng/năm.
	Năng suất bình quân: 1,35 tấn/ha

	       Sản lượng nuôi : 7.600 tấn
	Sản lượng nuôi: 11.367 tấn


(1). Huyện Quỳnh Nhai

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 3.000 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 432.000 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 300 ha, sản lượng nuôi ước đạt 3.460 tấn. 

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 4000 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 580.000 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 400 ha, sản lượng nuôi ước đạt 5.400 tấn.

+ Vị trí nuôi như sau:

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Xã Mường Chiên
	21°50'26.62"
	103°33'43.18"

	-
	Bản Hé, xã Mường Chiên
	41°10'54,61"771
	100°55'1809095

	- 
	Bản Nà Sản
	41°13'10.49"989
	100°55'1151731

	 -
	Bản Bon
	41°12'24.61"268
	100°55'1245367

	 -
	Bản Quyền
	41°10'53.57"958
	100°55'1696581

	2
	Xã Pắc Ma Pha Khinh
	21°47'2.98"
	103°34'24.13"

	- 
	Bản Pắc Ma
	41°25'15.41"203
	100°54'00.39"688

	 -
	Bản Ít Nọi
	41°13'04.77"020
	100°54'46.27"469

	 -
	Bản Pún
	41°09'05.49"111
	100°55'07.68"983

	3
	Xã Chiềng Ơn
	
	

	 -
	Bản Hát Lếch
	41°245'35.89"93
	100°53'40.36"719

	4
	Xã Chiềng Bằng
	
	

	 -
	Bản Phòng Không
	41°10'34.49"914
	100°53'26.93"817

	 -
	Bản Canh
	42°00'46.22"221
	100°51'02.89"218

	 -
	Bản Nà Huổi
	42°05'42.26"283
	100°50'56.23"223

	 -
	Bản Phiêng Luông
	42°04'51.44"691
	100°51'03.10"913

	 -
	Bản Pom Sinh
	41°42'45.43"436
	100°52'17.77"212

	 -
	Bản PMa
	41°15'35.84"264
	100°54'30.16"763

	 -
	Bản Xe
	41°50'59.80"444
	100°51'45.14"602

	5
	Xã Mường Sại
	21036’20,03”
	103046’50,69’’

	 -
	Bản Muôn
	42°06'22.13"719
	100°50'48.05"268

	 -
	Bản Ít
	42°06'13.41"084
	100°50'51.04"616

	 -
	Bản Coi
	42°08'22.62"440
	100°50'38.69"729

	6
	Cửa Suối Nậm Ét
	21034’4,24”
	103048’29,49’’

	7
	Xã Cà Nàng
	
	

	 -
	Bản Cà Nàng
	40°54'41.93"020
	100°56'43.42"550

	 -
	Bản Pàn Pạ
	40°59'53.55"149
	100°56'15.59"318

	 -
	Bản Nậm Lò
	41°02'42.59"929
	100°55'59.85"818

	 -
	Bản Giang Lò
	41°01'02.30"261
	100°56'08.49"200

	- 
	Bản Huổi Pha
	40°31'27.75"586
	100°58'00.99"321

	8
	Gần cầu Pá Uôn
	21041’40,66”
	103036’59,85’’

	9
	Bản Hậu, xã Chiềng Bằng
	21°39'45.46"
	103°40'5,67"

	10
	Bản Cà Nàng, xã Chiềng Bằng
	21039’13,53”
	103039’5,89’’

	11
	Bản Bung, xã Chiềng Bằng
	21038’30,61”
	103039’4,29’’

	12
	Bản Khoan, xã Chiềng Bằng
	21037’37,35”
	103040’17,44’’


(2). Huyện Thuận Châu

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 400 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 57.600 m2.. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 40 ha, sản lượng nuôi ước đạt 460 tấn. 

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 500 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 72.000 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 50 ha, sản lượng nuôi ước đạt 675 tấn.

+ Vị trí nuôi tại điểm:

	TT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Xã Liệp Tè 
	 
	 

	 
	Bản Tát Ướt
	21032’28,92” 
	103054’8,41’’ 

	 
	Bản Bắc 
	43°27'38.54"216
	100°46'01.46"710

	 
	Bản Kia 
	43°53'48.03"165
	100°44'33.91"392

	 
	Bản Cung 
	44°06'06.02"647
	100°43'49.80"321

	 
	Bản Chà Lào
	43°31'20.16"970
	100°45'42.61"164

	 
	Bản Bản Tát 
	44°47'11.63"034
	100°41'17.47"761

	2
	Bản Nà Cưa xã Chiềng Ngàm 
	42°38'29.78"256
	100°48'20.65"888


(3). Huyện Mường La

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi 1.800 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 259.200 m2.  Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 180 ha, sản lượng nuôi ước đạt 2.100 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi 2.100 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 302.400 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 210 ha, sản lượng nuôi ước đạt 2.835 tấn.

+ Vị trí nuôi tại các điểm sau:
	TT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Bản Nhạp, xã Chiềng Lao
	21031’19,96”
	103053’51,88’’

	2
	Bản Phiêng Cại, xã Chiềng Lao
	21036’42,92”
	103055’26,19’’

	3
	Gần UBND xã Mường Trai
	21035’38,11”
	103056’18,70’’

	4
	Bản Búng Cuổng, xã Mường Trai
	21034’49,81”
	103055’36,17’’

	5
	Bản Lả Mường, xã Mường Trai
	21032’11,96”
	103055’54,05’’

	6
	Bản Co Kó, xã Nậm Giôn
	21034’22”
	103048’27’’

	7
	Bản Pa Hát, thị trấn Ít Ong
	21031’24”
	103057’42’’


(4). Huyện Bắc Yên

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 150 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 21.600 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 15 ha, sản lượng nuôi ước đạt 173 tấn. 

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 170 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 24.480 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 17 ha, sản lượng nuôi ước đạt 230 tấn.

+ Vị trí nuôi:

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Cửa suối Huôi Lanh, xã Tạ Khoa
	21°10'32.68"
	104°24'3.92"

	2
	Cửa suối Sập Việt, xã Tạ Khoa
	21° 9'9.51"
	104°25'1.97"

	3
	Cửa suối Nhạn, xã Tạ Khoa
	48°46'12.22"594
	10023'02.27"682

	3
	Khu cầu Tạ Khoa, xã Tạ Khoa
	48°30'04.76"566
	100°24'28.23"730

	4
	Bản Phố, xã Mường Khoa
	21°12'35.41"
	105°19'2.19"

	5
	Cửa Suối Sại, xã Chiềng Sại
	21°04'40.63"
	105°30'1.23"


(5). Huyện Phù Yên

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 700 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng  100.800 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 70 ha, sản lượng nuôi ước đạt 805 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 800 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 115.200 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 800 ha, sản lượng nuôi ước đạt 1.080 tấn.

+ Vị trí nuôi:

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Cửa suối Sập, xã Đà Đỏ
	21° 6'3.21"
	104°31'4.58"

	2
	Bản Vạn, xã Tân Phong
	21° 4'4.81"
	104°42'23.65"

	3
	Cửa suối Pưng , xã Tường Tiến
	21° 8'6.38"
	104°40'12.51"

	4
	Cửa suối Tre , xã Tường Phong
	21° 7'10.05"
	104°41'13.40"

	5
	Cửa suối Bông, xã Tân Phong
	21° 4'58.00"
	104°42'49.17"

	6
	Cửa suối Lúa, xã Nam Phong
	21° 3'20.02"
	104°44'55.75"


(6). Huyện Mộc Châu

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 200 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 28.800 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 20 ha, sản lượng nuôi ước đạt 230 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 400 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 57.600 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 40 ha, sản lượng nuôi ước đạt 540 tấn.

+ Vị trí nuôi:

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Bản Bến Hai - xã Quy Hướng
	21° 2'54.63"
	104°42'27.09"

	2
	Bản Đồng Giăng - xã Quy Hướng
	21° 2'50.21"
	104°44'4.40"

	3
	Bản Nà Quyền - xã Quy Hướng
	51°57'14.86"904
	100°06'37.53"571

	4
	Bản Ta Sua, xã Tân Hợp
	21° 0'05.21"
	105°40'4.76"

	5
	Bản Suối Chanh, xã Tân Hợp
	21° 0'11.15"
	104°38'1.07"

	6
	Bản Pơ Nang, xã Tân Hợp
	21° 0'20.71"
	104°35'3.01"

	7
	Bến dọc sông
	51°03'16.81"936
	100°11'03.19"778


(7). Huyện Vân Hồ

+ Đến năm 2020: Số lồng nuôi 120 lồng, diện tích mặt lồng đạt khoảng 17.280 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng 12ha, sản lượng đạt khoảng 138 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lồng nuôi 150 lồng, diện tích mặt lồng đạt khoảng 21.600 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng 15 ha, sản lượng đạt khoảng 203 tấn.

+ Vị trí nuôi huyện Vân Hồ:

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Bản Bến Khủa , xã Song Khủa
	53°47'10.77"477
	995°53'70.86"63

	2
	Xã Suối Bàng
	
	

	
	Bản Tạng Phang
	52°41'13.53"511
	100°02'24.99"734

	
	Bản Lồi
	52°35'07.27"370
	100°03'05.34"520

	
	Bản Nàng
	52°32'25.12"601
	100°03'28.65"631

	3
	Xã Mường Tè
	
	

	
	Bản Pơ Tào
	53°59'23.16"350
	995°41'05.13"20

	
	Bản Hinh
	53°48'08.88"034
	995°52'11.98"31

	4
	Xã Quang Minh
	
	

	
	Bản Lòm, xã Quang Minh
	20°54'39.13"
	104°57'46.66"

	
	Khu vực Đền Hang Miếng
	54°14'12.04"798
	995°20'72.77"59

	5
	Xã Tân Xuân
	
	

	
	Bản Pù Lầu, xã Xuân Nha
	52°43'16.95"302
	995°90'42.90"06

	
	Bản Đông Tà Lào
	52°37'08.86"022
	995°92'08.71"12

	
	Bản Tây Tà Lào
	52°29'22.91"980
	100°00'0.584"567

	
	Bản Thắm Tôn
	52°41'30.31"436
	995°85'88.92"44

	6
	Xã Liên Hòa
	
	

	
	Bản Liên Hợp, xã Liên Hòa
	20°59'47.15"
	104°53'10.37"

	
	Bản Tà Phù
	53°20'58.54"238
	995°84'16.49"50

	
	Bản Dón
	53°14'00.09"793
	995°93'75.61"94


(8). Huyện Yên Châu

+ Đến năm 2020: Số lồng nuôi 100 lồng, diện tích mặt lồng đạt khoảng 14.400 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng 10ha, sản lượng đạt khoảng 115 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lồng nuôi 150 lồng, diện tích mặt lồng đạt khoảng 21.600 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng 10 ha, sản lượng đạt khoảng 135 tấn.

* Xác định các vị trí nuôi

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Xã Chiềng Khoi
	21°00'49.24"
	104°18'52.06"

	
	Hồ Mường Lựm, xã Mường Lựm
	21°01'22.48"
	104°28'12.45"

	
	Thuỷ điện Sập Việt
	21°01'29.49"
	104°27'49.06"

	
	Bản Thín, xã Sặp Vạt
	48°20'27.15"217
	100°23'39.74"505

	
	Bản Mệt, xã Sặp Vạt
	48°09'06.15"708
	100°24'32.58"611

	
	Bản Khá, xã Sặp Vạt
	48°18'39.38"189
	100°23'50.98"562

	
	Bản Sai, xã Sặp Vạt
	48°25'21.19"919
	100°23'45.40"262

	2
	Xã Mường Lựm
	21°02'54.99"
	104°19'39.87"

	
	Hồ Huổi Luông
	49°30'36.69"837
	100°18'23.35"688

	
	Hồ Sam Kha
	49°41'36.76"646
	100°17'31.82"177

	
	Hồ Lốm
	49°55'55.53"321
	100°16'19.97"947

	
	Hồ thủy lợi bản Ôn Ốc
	49°28'35.79"877
	100°18'21.41"561


(9). Huyện Mai Sơn

+ Đến năm 2020: Số lượng lồng nuôi khoảng 100 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 14.400 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 10 ha, Sản lượng nuôi ước đạt 115 tấn.

+ Đến năm 2025: Số lượng lồng nuôi khoảng 200 chiếc với diện tích mặt lồng khoảng 28.800 m2. Diện tích mặt hồ sử dụng khoảng 20 ha, Sản lượng nuôi ước đạt 270 tấn.

+ Vị trí nuôi: 

	STT
	Vị trí nuôi
	Tọa độ điểm nuôi

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Cửa suối Tà Pơn, xã Tà Hộc
	21°17'53.32"
	104°12'12.15"

	2
	Cửa suối Hộc, xã Tà Hộc
	21°16'42.23"
	104°13'40.62"


e) Nuôi cá nước lạnh

Tại một số nơi vùng cao thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Sốp Cộp, Bắc Yên, Thuận Châu và Mộc Châu có nguồn nước suối trong, lạnh quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 15 - 180C phát triển các vùng  nuôi cá nước lạnh (cá Hồi, cá Tầm) cùng với các đối tượng thủy đặc sản khác.

 Đến năm 2020 có tổng diện tích sử dụng đạt trên 170 ha, sản lượng nuôi dự kiến đạt trên 2.700 tấn; định hướng tổng diện tích mặt hồ sử dụng đến năm 2025 đạt 180 ha, sản lượng trên 4.500 tấn (tăng 2610 tấn, chủ yếu là cá Tầm).

3. Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

a) Khai thác nguồn lợi thủy sản

Hoạt động khai thác thủy sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi và phát triển bền vững: Bảo vệ nghiêm các bãi cá đẻ tự nhiên, quy định mùa vụ khai thác, cỡ cá khai thác; xây dựng các mô hình tổ chức đồng quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng, dần biến hoạt động khai thác đơn thuần, tự phát thành một nghề tạo sinh kế bền vững cho ngư dân ven hồ.

Chỉ tiêu khai thác:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 


1.070 tấn các loại.

+ Giai đoạn 2021 - 2025:



1.160 tấn các loại.

 Hoạt động khai thác thủy sản được coi là bị cấm như: Các hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, thực vật có độc, hóa chất hoặc chất độc; xây dựng các công trình, san lấp, đắp chắn eo ngách hồ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Khai thác đánh bắt thủy sản tại các khu vực đã quy hoạch bảo vệ, cấm khai thác đánh bắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các loại ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác như: Lưới vây, lưới kéo, lưới rê, vó, chài, đăng, đáy có kích thước 2a (mm) và không nhỏ hơn.

Các loài thủy sản bị cấm khai thác như: Cá Cháy, cá Chình mun, cá Anh vũ, cá Tra dầu, cá Chìa vôi sông, cá Vồ cờ.

Vùng khai thác thủy sản tập trung lớn ở vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Hòa Bình. 

Ngoài ra tiến hành khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên một cách hợp lý phù hợp với định hướng và khả năng cho phép, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong các thủy vực.

* Hồ chứa thuộc thuỷ điện Hoà Bình thuộc địa phận tỉnh Sơn La có diện tích 7.900 ha, thuộc 06 huyện, 29 xã;

* Hồ chứa thuỷ điện Sơn La thuộc địa phận tỉnh Sơn La có diện tích 13.000 ha thuộc phạm vi của 03 huyện, 15 xã;

* Hồ chứa thủy điện Nậm Chiến 1 có diện tích 377 ha thuộc phạm vi huyện Mường La, 02 xã;

b) Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Để đảm bảo khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững bằng cách bảo vệ nghiêm ngặt các bãi cá đẻ tự nhiên. 
Quy định cụ thể mùa vụ khai thác, cỡ cá khai thác, mắt lưới tối thiểu dùng để khai thác, quản lý vùng cấm khai thác có thời hạn với các bãi cá đẻ, những khu vực cần bảo vệ như:

Các khu vực là các bãi cá đẻ, các vùng tập trung động vật thuỷ sản còn non trong các thuỷ vực sông, suối hồ chứa, đặc biệt là các bãi cá đẻ trên hệ thống sông Đà được quy định tại:

Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi; 

Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020; 

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La; 

Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Tỉnh ủy Sơn La về nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015 - 2020...

- Xây dựng các mô hình tổ chức đồng quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của cộng đồng.

- Thường xuyên điều tra nguồn lợi, đặc tính di cư sinh sản và xu hướng biến động nguồn lợi của một số giống loài thủy sản quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế như: Cá Anh vũ, cá Dầm xanh, cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng để xây dựng các quy định khai thác hợp lý, đồng thời xây dựng Kế hoạch thả cá bổ sung cho các Hồ thuỷ điện. 

Hồ thuỷ điện Hoà Bình: Trong giai đoạn 2016 - 2020  mỗi năm thả bổ sung 01 triệu cá giống. Cơ cấu cá giống thả theo tỷ lệ: Cá Mè trắng, cá Trắm cỏ, cá Chép, cá Mè hoa, cá Bỗng, tổng cộng 70%; cá Tiểu bạc 20%; cá Chiên 15%; cá Lăng 15%.

Hồ thuỷ điện Sơn La: Trong giai đoạn ngập nước 2016 - 2020  mỗi năm thả 1 triệu cá giống theo tỉ lệ sau: Cá Mè trắng, cá Mè hoa, cá Trôi 40%; Cá Chiên 10%; Cá Quả 10%; Cá Lăng 10%; Cá Chép 10%; Cá Trắm cỏ 10%.

c) Chế biến và tiêu thụ sản phẩm

- Chế biến

Chế biến các sản phẩm thủy sản là một khâu rất quan trong có vai trò quyết định đến chất lượng và giá trị sản phẩm. 

Để đảm bảo giá trị sản phẩm khâu chế biến cần phân loại cho các sản phẩm ưu tiên có giá trị cao trên thị trường như: Chế biến trứng cá muối, cá tầm đực, cá tầm cái không đạt tiêu chuẩn nuôi lấy trứng, cá tầm sau khi lấy trứng và chế biến các loại cá thông thường.  

* Chế biến cá Tầm và trứng cá Tầm

Theo quy trình và công nghệ hiện nay cá tầm và trứng cá tầm được chế biến dưới 02 cách: Cách muối truyền thống và cách muối nhiệt. 

Theo quy hoạch, sản lượng trứng cá muối đến năm 2020 là 40 tấn và tăng lên 70 tấn vào năm 2025, do vậy cần phải xây dựng Nhà máy chế biến cá Tầm tại thị trấn Mường La (khu vực đất của nhà máy thủy điện Sơn La bàn giao lại cho tỉnh). 

Đây là khu vực đã sẵn có cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện, nước, giao thông đường bộ, thủy và hệ thống thông tin liên lạc: Từ đây có thể kết lối với các vùng nuôi trên hồ thủy điện Sơn La, vùng nuôi của tỉnh Lai Châu (cách khoảng 100 km), với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước (Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) và Quốc tế với đường giao thông thuận lợi.

Quy mô nhà máy: Diện tích khoảng 1 ha công suất chế biến đến năm 2020 khoảng 2.200 - 2.500 tấn cá thương phẩm và 50 tấn Caviar. Trứng cá muối được chế biến tại Nhà máy chế biến cá Tầm tại thị trấn Mường La cùng với các sản phẩm khác.

* Chế biến các loại cá thông thường được bố trí tại các bến cá, sau khi thu hoạch các sản phẩm nuôi trồng và khai thác được phân loại và sơ chế tại các khu sơ chế ở các bến cá. 
Sau khi sơ chế, tiếp tục vận chuyển về 03 điểm chế biến được quy hoạch xây dựng tại 03 khu dịch vụ hậu cần nghề cá để chế biến thành cá thành phẩm.

- Tiêu thụ sản phẩm 

* Tiêu thụ sản phẩm có giá trị kinh tế cao

Theo quy hoạch đến năm 2020 sản lượng đạt 14.200 tấn và đến năm 2025 tăng lên 18.500 tấn. Với sản lượng như trên, việc tiêu thụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt với sự cạnh tranh của cá Trung Quốc. Do vậy cần có nhưng chính sách:

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở các nhà hàng tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh tại tỉnh: Thành phố Sơn La và các vùng nuôi, gắn tiêu thụ sản phẩm với hoạt động du lịch.

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở các đại lý, ký hợp đồng phân phối sản phẩm với các nhà hàng, siêu thị, chợ tại các tỉnh/thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

- Xây dựng thương hiệu cá Tầm Sơn La, tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm tại tỉnh và các thành phố lớn, tăng cường xúc tiến thương mại. Tích cực quảng bá sản phẩm trên các thông tin đại chúng như: Báo, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, mạng Internet.

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm qua chế biến (cá nguyên con đông sâu, cá đông lạnh, fillet, xông khói, đồ hộp) và đặc biệt là trứng cá muối (Caviar).

- Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá và xúc tiến mở rộng thị trường ra nước ngoài: Tham gia các Hội chợ triển lãm Quốc tế về hàng nông sản, đăng ký thương hiệu Sonla Caviar và Sonla Sturgeon.

* Tiêu thụ sản phẩm thủy sản thông thường

Thị trường là một trong các yếu tố quyết định đến định hướng sản xuất. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương ở xã - huyện cần quan tâm đến thị trường Hà Nội, thành phố Sơn La và các thị trấn, thị xã vì đây là nơi dễ tiêu thụ các sản phẩm đắt tiền, mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi trồng thuỷ sản. 

Các sản phẩm thuỷ sản ở hồ Hoà Bình và hồ Sơn La đã và sẽ được người tiêu dùng ở các thành phố ưa chuộng, vì vậy cần tổ chức các bến cá và chợ cá ở một số điểm tập kết mang tính truyến thống; ví dụ bến cá Vạn Yên, Tạ Khoa, Tà Hộc..., ở hồ Hoà Bình và Tạ Bú, Chiềng Bằng, Mường Chiên…. 

Nhờ có các bến cá, chợ cá này mà thương lái khi đã thu mua được sản phẩm sẽ chở về thành phố bằng các loại thuyền thông thuỷ.

Ở các thành phố tiêu thụ chính như: Hà Nội, Sơn La, Hoà Bình..., phải xây dựng một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm thuỷ sản Sơn La. 

Từng bước xây dựng một số thương hiệu nổi tiếng (ví dụ “cá Lăng sông Đà”...). Thị trường sẽ ngày càng mở rộng khi người tiêu dùng cả nước và quốc tế biết đến những thương hiệu này.

Cần có những quy định trong việc kiểm tra chất lượng các loại giống thuỷ sản lưu hành trên thị trường của tỉnh, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra thú y. 

Cán bộ của các Trạm thú y địa phương cần được tập huấn về công tác kiểm tra chất lượng con giống thuỷ sản. Địa phương cần bố trí nhân lực và kinh phí để tiến hành công việc này nhất là vào mùa vụ sản xuất và lưu thông giống thuỷ sản trên địa bàn.

Vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng cũng phải coi trọng vì thuỷ sản được dùng làm thực phẩm. 

Những thuỷ sản ươn thối không được dùng làm thực phẩm cho người. Không sử dụng hoá chất và chất kháng sinh bị cấm trong nuôi trồng thuỷ sản.

Mở rộng áp dụng việc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc đối với các cơ sở nuôi trong vùng quy hoạch, đồng thời nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủy sản, cơ sở và vùng nuôi trồng thủy sản tại các địa phương, nhằm tạo các sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

d) Cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá

- Căn cứ vào hệ thống các khu nuôi để bố trí cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển thủy sản.

- Đối với các khu nuôi trồng thủy sản có quy mô nhỏ bố trí xây dựng các bến cá quy mô nhỏ với các hạ tầng cơ sở đi kèm gồm: 

Bến thuyền, đường giao thông từ bến lên đường trục giao thông chính, hệ thống đường dây cấp điện, khu sơ chế thủy sản, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải và thoát nước, hệ thống phao tiêu biển báo đảm bảo giao thông.

- Đối với những khu nuôi tập trung có quy mô lớn hoặc nhiều khu nuôi trồng bố trí gần nhau thì xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá với các cơ sở hạ tầng và dịch vụ đi kèm. Mỗi một khu dịch vụ hầu cần nghề cá bao gồm các hạng mục sau: 

Bến cá, khu chợ cá, khu sơ chế thủy sản, khu dịch vụ phục vụ cho nuôi trồng, chế biến thủy sản, đường giao thông từ cảng tới đường giao thông chính, trạm biến áp và hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống phao tiêu biển báo phục vụ an toàn giao thông đường thủy...

Như vậy để phục vụ cho công tác phát triển thủy sản cần xây dựng 3 khu dịch vụ hậu cần nghề cá với đầy đủ các cơ sở hạ tầng đi kèm: Cụm dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện Quỳnh Nhai; cụm dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện Mường La; cụm dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện Phù Yên.

Ngoài ra còn có hệ bến cá phục vụ những điểm nuôi trồng nhỏ lẻ, bến cá đảm bảo vị trí gần khu nuôi thủy sản, thuận tiện giao thông. 

Cần bố trí quy hoạch bổ sung thêm khoảng 20 bến trên địa bàn các huyện (ngoài ra còn có các bến thuộc quy hoạch bến thủy nội địa).  

4. Sản xuất giống thuỷ sản
Từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất giống thủy sản hàng hóa, nhằm chủ động đáp ứng đủ giống tốt, kịp thời phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh

- Hoàn thiện đưa Trung tâm Giống thủy sản cấp I tại xã Tông Cọ huyện Thuận Châu vào sử dụng, trên cơ sở tập trung nâng cao năng lực và nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất; đáp ứng mục tiêu sản xuất 160 - 180 triệu con giống/năm. 

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng các cơ sở sản xuất giống, khu ương nuôi giống thủy sản tập trung tại một số huyện có điều kiện như: Quỳnh Nhai, Phù Yên, Sông Mã (tăng 99,05 triệu con đến 119,05 triệu con).

- Sản xuất giống cá có giá trị kinh tế cao: Xây dựng 01 cơ sở sản xuất giống cá Tầm có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường như: Cá Tầm Siberi (Acipencer baerii), cá Tầm Nga (Acipencer gueldenstaedtii), Cá Tầm Sterlet (Acipenser ruthenus), cá Tầm Beluga (Huso huso)..., tại huyện Mường La.
5. Điều chỉnh, bổ sung các dự án ưu tiên đầu tư
- Tiếp tục thực hiện các các dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống cá Tầm và các thủy sản khác

+ Chương trình thả bổ sung cá giống vào lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La và thủy điện Nậm Chiến hàng năm. 

+ Xây dựng chợ cá, bến cá tại các huyện thuộc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La.
+ Dự án đầu tư cho nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm và trứng cá tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Bổ sung các dự án:

+ Dự án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các bãi cá đẻ tự nhiên.

+ Dự án ứng dụng thông tin, truyền thông về Quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; điều tra, thông kê phục vụ phát triển nuôi thủy sản.
+ Dự án đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm.

+ Dự án nghiên cứu về phòng trừ dịch bệnh và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

6. Nhu cầu vốn đầu tư phân theo các nguồn

Tổng vốn đầu tư: 440 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: Chiếm khoảng 49%, (Chương trình mục tiêu Quốc gia; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững,...) 
- Vốn doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác: Chiếm khoảng 43%, 

- Vốn khác: Chiếm khoảng 8%, 

Phần thứ tư

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Giải pháp về chính sách phát triển thủy sản

- Bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông, ngư dân thành lập và tổ chức hoạt động các mô hình kinh tế hợp tác nuôi trồng thủy sản; các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi như: 

Áp dụng quy trình thực hành nuôi tốt (GAP), xử lý nước thải…; hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thu mua, chế biến mua trữ thủy sản nguyên liệu, bảo đảm ổn định giá và lợi nhuận cho người nuôi; 

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành để hỗ trợ phát triển và hoàn thiện hệ thống sản xuất thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận giao hoặc cho thuê ổn định lâu dài về đất đai để phát huy được tiềm năng, giúp người sử dụng có điều kiện để đầu tư phát triển và sử dụng lâu dài các công trình đã đầu tư.

 - Xây dựng chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất thuỷ sản ở những vùng có mặt nước rộng lớn như hồ thuỷ điện.

- Đối với hoạt động sản xuất giống, chế biến thuỷ sản (sơ chế) và chế biến thức ăn để nuôi thuỷ sản cần cấp đất hoặc cho thuê mặt bằng với giá thấp để làm cơ sở sản xuất lâu dài.

- Đầu tư vốn, đầu tư mặt bằng diện tích phù hợp để xây dựng các bến cá, chợ cá làm nơi tập trung giao lưu trao đổi sản phẩm cho đồng bào tái định cư sống ven các hồ chứa thuỷ điện.

- Kết hợp với các Chương trình, Dự án mục tiêu quốc gia để người nghèo vay vốn nuôi thuỷ sản để thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hộ nghèo làm nghề nuôi cá lồng. 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ giá giống thuỷ sản trong hai năm đầu cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cư trên vùng hồ thuỷ điện.

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy sản, các chính sách chủ yếu như sau:

+ Ưu đãi về đất đai: Nhà đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước thÌ được miễn giảm tiền thuê theo quy định.

+ Hỗ trợ đầu tư: Gồm hỗ trợ tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cước phí vận tải đối với việc vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra.

2. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nuôi trồng và khai thác thủy sản

Thu hút và phát huy vai trò của doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng từ cung cấp đầu vào - tổ chức sản xuất - chế biến - tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân và tổ chức đại diện của nông dân. 

Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đầu mối, nòng cốt trong việc nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm đầu ra. 

Ban hành các Cơ chế, chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm lâm sản, thuỷ sản..., ra thị trường ngoại tỉnh.

Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết giữa các HTX, giữa HTX - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà nước, giữa người có đất và người có vốn hợp tác với nhau cùng chia lợi nhuận: 

Trong đó HTX chủ động mời các doanh nghiệp góp vốn, cử người tham gia hoạt động của HTX, hỗ trợ cơ sở vật chất, phổ biến kinh nghiệm kinh doanh và kỹ thuật; HTX làm cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nông, thông qua việc ký kết các hợp đồng với cả hai phía nhằm bảo đảm sản xuất kinh doanh của ba (03) bên đều ổn định.
Hỗ trợ đối với các mô hình kinh tế có quy mô đủ lớn, hình thành các vùng tập trung sản xuất hàng hóa lớn, nhất là đối với các loại hình trang trại; khuyến khích các chủ trang trại liên kết, hình thành các câu lạc bộ trang trại.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ và khuyến ngư

Tiếp tục triển khai và ứng dụng các quy trình nuôi tiến tiến, đảm bảo phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường. Nghiên cứu và du nhập các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh như: Cá Lăng, cá Chiên, cá Tầm, Ba ba..., để phát triển thành sản phẩm hàng hóa. 

Phối hợp với hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh, định kỳ kiểm tra và cảnh bảo dịch bệnh để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm thiệt hại cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về khai thác thủy sản theo mùa vụ, nghiêm cấm khai thác các đối tượng thủy sản trong mùa vụ sinh sản, nghiêm cấm sử dụng các công cụ khai thác hủy hoại môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

Các vùng nuôi tập trung, trại sản xuất giống đều phải bố trí hệ thống công trình ao nuôi, bể lắng lọc trước khi đưa vào sản xuất; thực hiện nghiêm ngặt quy trình nuôi và sản xuất giống thủy tiêu chuẩn Việt Nam; xử lý nước đúng theo quy định trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận. 

Xây dựng quy chế vùng nuôi tập trung, áp dụng quy trình nuôi tiên tiến, thực hành nuôi tốt (VietGap) để giảm thuộc và hóa chất dùng trong quá trình sản xuất; tăng cường công tác kiểm dịch con giống trước khi đưa vào ao nuôi, kiểm tra các loại thực ăn, thuốc, hóa chất..., tại các Đại lý kinh doanh đảm bảo chất lượng. 

Định kỳ quan trắc, phân tích thành phần các chất thải độc hại, chất thải khía thải gây ô nhiễm... Hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư vốn, bố trí nhân lực thực hiện công tác quan trắc, thanh tra và quản lý môi trường.

4. Giải pháp về dịch vụ giống và thức ăn

- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất giống thủy sản. 

Giống thủy sản phải  đảm bảo số lượng và chất lượng phục vụ sản xuất trong các thời kỳ, ngoài việc nâng cấp mở rộng các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản của tỉnh cần nhân rộng mô hình ương cá giống trong nhân dân và tổ chức ương cá giống trong lồng trên hồ thuỷ điện để tận dụng diện tích mặt nước hồ, sản xuất ra một lượng giống lớn cung cấp cho nghề nuôi thuỷ sản. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản thực hiện tốt Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, Thông tư  số 26/2013/TT-BNNPTNT ban hành Quy chế quản lý sản xuất và kinh doanh giống. Dần dần thay thế đàn cá bố mẹ của các cơ sở để đảm bảo chất lượng con giống sản xuất ra ngày càng tốt hơn.

- Tập trung sản xuất các giống thủy sản phù hợp với điều kiện sinh thái của lòng hồ sông Đà cho năng xuất và giá trị kinh tế cao, có khả năng tự sinh sản trong hồ, làm sạch môi trường sinh thái.

- Sử dụng nguồn các nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, lòng hồ (cá tạp, ngô, sắn, cỏ, lá chuối…). Khuyến khích người nuôi thủy sản sử dụng thức ăn tự chế từ các nguồn nguyên liệu sẵn có vừa tận dụng được lao động nhàn rỗi vừa đảm bảo tiết kiệm và hạn được thức ăn có nguồn gốc sử dụng chất bảo quản, chất hóa học.

- Về sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản: Phát triển nhanh ngành công nghiệp sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, gắn kết với xây dựng các vùng nuôi thủy sản nguyên liệu, đồng thời đảm bảo các sản phẩm có chất lượng cao và giá thành hợp lý.

5. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị trường tiêu thụ trong nước là chính và cần được coi trọng, do đó cần phải khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh qua các kênh tiêu thụ: Chuỗi cửa hàng thủy sản tươi sống, hệ thống các siêu thị tại các trung tâm thành phố lớn, các cửa hàng ăn uống nhà hàng. Quảng bá tiêu thụ sản phẩm trong nước dưới dạng đông lạnh, đồ hộp, sơ chế….

Điều tra khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, trong đó cần nghiên cứu các mạng lưới thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện có và thị hiếu của người tiêu dùng.

Xây dựng nhà máy chế biến cá nước lạnh với các sản phẩm như: Đông lạnh, fillet, hun khói, đóng hộp, trứng cá muối (Caviar).

Hỗ trợ xúc tiến thương mại với các sản phẩm cá nước lạnh.

Phát triển thị trường xuất khẩu thông qua xúc tiến thương mại. Nghiên cứu xây dựng và phát triển năng lực dự báo nhu cầu và diễn biến thị trường cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Cung cấp đầy đủ những thông tin cập nhật về thị trường thuỷ sản thế giới trên các mặt: Giá cả, cân đối cung cầu, xu hướng tiêu thụ, biến động thị trường và những yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu.

Cần nhanh chóng xây dựng vùng nguyên liệu bảo đảm chất lượng cao, để có cơ hội thâm nhập vào các thị trường có yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc. Đồng thời tăng cường hợp tác giữa người nuôi, doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm người nuôi và nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Từng bước nghiên cứu và tiến hành xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nuôi cá nước lạnh tại nước ngoài để tăng cường đầu ra ổn định cho sản phẩm. Xây dựng mối quan hệ kinh doanh hợp tác và liên kết với nhà phân phối lớn, các hệ thống siêu thị và tổ chức dịch vụ thực phẩm lớn ở nước ngoài.

6. Giải pháp vốn đầu tư

- Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, gắn với nguồn vốn của các chương trình, dự án đã và đang triển khai để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời gắn việc đầu tư xây dựng hệ thống điện, giao thông…, với nhiệm vụ phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản trên cùng địa bàn các địa phương.
- Huy động các nguồn vốn: Nguồn vốn ổn định đời sống nhân dân vùng lòng hồ sông Đà; vốn tự có của nhân dân, của các doanh nghiệp; vốn của các chương trình dự án đầu tư cho vùng hồ; vốn ngân sách Nhà nước; vốn sự nghiệp kinh tế, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA.

- Tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức kinh tế xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

- Vốn ngân sách sự nghiệp kinh tế ưu tiên cho chương trình giống, nghiên cứu thực nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ cước vận chuyển giống, hỗ trợ phát triển thủy sản.

- Tập trung vốn tín dụng cho vay đủ và kịp thời cho các dự án phát triển nghề cá hồ chứa được phê duyệt, thực hiện hỗ trợ lãi xuất tiền vay cho các hợp tác xã vay vốn để đầu tư các dự án sản xuất và nuôi các giống thuỷ sản mới có năng suất và giá trị kinh tế cao.

a) Ngân sách Trung ương thực hiện

- Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường, nhập công nghệ và chuyển giao công nghệ mới về sản xuất giống năng suất cao, sạch bệnh, công nghệ nuôi tiên tiến, xử lý và cải tạo môi trường.

- Xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng như đường giao thông, bến, cảng, hệ thống điện.

b) Ngân sách địa phương
Đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở vật chất kỹ thuật thiết yếu phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các vùng nuôi tập trung; tăng cường quản lý điều kiện vùng nuôi, xử lý và cải tạo môi trường; hỗ trợ kinh phí mua giống, làm lồng bè cho các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung áp dụng Quy trình thực hành nuôi tốt (GAP) và các Chứng chỉ áp dụng các Quy trình nuôi tiên tiến; kinh phí cho công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản và khuyến ngư (đào tạo, tập huấn ngắn ngày cho cán bộ và nông ngư dân, xây dựng mô hình…).

c) Vốn của các thành phần kinh tế
- Các doanh nghiệp, chủ trang trại đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cho vùng nuôi, cơ sở sản xuất giống, xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở chế biến theo hướng công nghiệp, hiện đại…, theo dự án được phê duyệt; xây dựng, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại...

- Cá nhân, hộ gia đình: Đầu tư xây dựng các lồng nuôi; mua giống, thức ăn, thuốc, hóa chất phòng trừ dịch bệnh và xử lý môi trường khu nuôi.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung chủ động dành kinh phí đầu tư bảo đảm các điều kiện cho việc áp dụng Quy trình thực hành nuôi tốt (GAP) và các chứng chỉ áp dụng các Quy trình nuôi tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

7. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo cán bộ đại học và trên đại học có chuyên môn sâu về các lĩnh vực phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản, môi trường cho Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở, các huyện trong vùng dự án.

- Tăng cường đào tạo cán bộ có chuyên môn về thủy sản cho các huyện, thành phố, các vùng nuôi ở nhiều cấp độ khác nhau (trung học, cao đẳng, đại học...).

- Đào tạo ngắn hạn và đào tạo lại để cập nhật kiến thức cho cán bộ kỹ thuật nuôi, sản xuất giống và quản lý nuôi thủy sản tại cơ sở. 

- Đào tạo ngắn hạn, tập huấn cho các đối tượng là người lao động trực tiếp để có đủ trình độ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả các khâu từ nuôi đến chế biến, đáp ứng khả năng cạnh tranh cao, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Đào tạo và bổ sung cán bộ thú y thuỷ sản đủ về số lượng và trình độ trong khâu điều hành, giám sát phòng và trị bệnh cho các loài thủy sản.

8. Giải pháp cơ sở hạ tầng và môi trường

Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vùng nuôi thủy sản tập trung: Hệ thống hậu cần dịch vụ nghề cá, bến cá và các công trình phụ trợ như hệ thống giao thông, bến cảng, đường điện, trạm biến áp, khu sơ chế thủy sản, khu dịch vụ nghề cá, hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh.

- Giao thông: Kêu gọi, vận động đầu tư bằng nguồn vốn ODA (Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giao thông - Vận tải) để đầu tư các cảng Pá Uôn (Quỳnh Nhai), Tà Hộc (Mai Sơn), Vạn Yên (Phù Yên); (vốn di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình) để đầu tư các bến thuyền; đầu tư hệ thống đường nối vào các bến (vận dụng cơ chế ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường giao thông nối vào các bến).

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy như: Cảng, bến hàng hóa, bến khách, bến khách ngang sông, hệ thống báo hiệu và các trục đường bộ kết nối đến bến thủy. 

Hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa (trợ giá hoặc hỗ trợ chi phí đăng ký, đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ chi phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa)...

- Điện: Xây dựng trạm biến áp riêng cho từng vùng nuôi và hệ thống đường dây điện trong vùng nuôi, đường dây điện song hành với đường giao thông, các cơ sở nuôi đầu tư đường dây từ cơ sở mình đến đường điện của vùng nuôi.

- Môi trường: Tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường đối với toàn bộ các cở sở nuôi và chế biến thủy sản, cần đưa nội dung thẩm định tác động đối với môi trường trước khi cho phép hoạt động. 

Kiểm soát nghiêm ngặt nguồn ô nhiễm. Khuyến khích các hộ, hợp tác xã thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ao hồ tại vùng nuôi trồng nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước sau khi thải ra môi trường. 

II. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
1. Hiệu quả về môi trường sinh thái

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái của lòng hồ, tái tạo được nguồn lợi của hồ chứa, bảo vệ  các loài thuỷ sản quý hiếm của địa phương. 

- Góp phần vào công tác định canh, định cư, ngăn chặn nạn phá rừng làm rẫy xung quanh hồ, bảo vệ được môi trường nước, môi trường sống vùng hồ chứa.

2. Hiệu quả kinh tế

Sản lượng thuỷ sản thương phẩm đạt từ (8.000 - 10.000) tấn/năm tương đương (360 - 500) tỷ đồng. Tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng từ 4% đến 4,1%. 

Thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác 143,87 triệu đồng/ha mặt nước. Nâng mức thu nhập bình quân của người dân vùng hồ lên 18 triệu đồng/năm.

3. Hiệu quả xã hội

- Tạo việc làm cho từ (18.000 - 20.000) người dân sống ven hồ; gắn kết hoạt động nuôi trồng thuỷ sản hồ chứa với hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải đường thuỷ, du lịch, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Thúc đẩy nền nông nghiệp vùng hồ phát triển toàn diện và bền vững, đảm bảo nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng phục vụ cho nhu cầu của xã hội, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của vùng lòng hồ sông Đà. 

- Góp phần phát triển nghề cá trên các hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản, góp phần vào công cuộc ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân các dân tộc, bảo vệ an ninh, chính trị vùng hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La./.

Phụ lục số 01

DIỆN TÍCH ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Huyện, thành phố
	 Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)
	Trong đó

	
	
	
	 Diện tích nuôi cá ao  (ha)
	Diện tích nuôi cá ruộng (ha)

	
	Tổng toàn tỉnh
	3.455
	3.282
	173

	1
	Thành Phố Sơn La
	177
	137
	40

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	320
	300
	20

	3
	Huyện Thuận Châu 
	598
	543
	55

	4
	Huyện Mường La
	252
	227
	25

	5
	Huyện Bắc Yên
	59
	59
	0

	6
	Huyện Phù Yên
	236
	226
	10

	7
	Huyện Mộc Châu
	155
	150
	5

	8
	Huyện Vân Hồ
	80
	80
	0

	9
	Huyện Yên Châu 
	365
	355
	10

	10
	Huyện Mai Sơn 
	396
	396
	0

	11
	Huyện Sông Mã 
	529
	521
	8

	12
	Huyện Sốp Cộp 
	288
	288
	0


Phụ lục số 02

DIỆN TÍCH ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	 Huyện, thành phố
	Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)
	Trong đó

	
	
	
	Diện tích nuôi 

cá ao (ha)
	Diện tích nuôi 

cá ruộng (ha)

	
	Tổng toàn tỉnh
	3.465
	3.345
	120

	1
	Thành Phố Sơn La
	177
	157
	20

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	320
	300
	20

	3
	Huyện Thuận Châu 
	603
	588
	15

	4
	Huyện Mường La
	252
	232
	20

	5
	Huyện Bắc Yên
	59
	59
	 

	6
	Huyện Phù Yên
	236
	228
	8

	7
	Huyện Mộc Châu
	155
	145
	10

	8
	Huyện Vân Hồ
	80
	80
	 

	9
	Huyện Yên Châu 
	365
	350
	15

	10
	Huyện Mai Sơn 
	396
	396
	 

	11
	Huyện Sông Mã 
	534
	522
	12

	12
	Huyện Sốp Cộp 
	288
	288
	 


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên dự án

	I
	Tiếp tục thực hiện các các dự án chuyển tiếp

	1
	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống cá tầm và  các thủy sản khác

	2
	Chương trình thả bổ sung cá giống vào lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La và thủy điện Nậm Chiến hàng năm 

	3
	Xây dựng chợ cá, bến cá tại các huyện thuộc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La

	4
	Dự án đầu tư cho nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm và trứng cá tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La

	II
	Các dự án Bổ sung 

	1
	Dự án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các bãi cá đẻ tự nhiên.



	2
	Dự án ứng dụng thông tin, truyền thông về Quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; điều tra, thông kê phục vụ phát triển nuôi thủy sản

	3
	Dự án đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm

	4
	Dự án nghiên cứu về phòng trừ dịch bệnh và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản


